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Cư-si 
\G&UYÊN-HỮU-TUẤN và 
Län thứ nhất 


AI-GIA  - 


(TU THEO PHÁP-MÔN TỊNH-BỘ) 


ё nhà niệm Phát cho chuyên, 
Bến chùa sám-hối tôi liền liên ma. 
Hằng ngày tưởng niệm Di-Bà, 
Đài sen chín phầm đợi ta sau này. 
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Cư-sĩ 
NGUYÊN-TRONG-THỊÑH 
Một nghìn cuốn 


TU TẠI GIA 


МАУ LỜI СОА SOẠN GIÁ 

Từ xưa tới nay, người mộ đao Phật tuy nhiều, nhưng 
hỏi đến cách tu thể nào, И ai hiên biết. | 

Tu có hai cách : Một là xuất-gia ; hai là tai-gia. 

Tại-gia phải tu theo cách nào mà Айс-дао ° 

Duy chỉ со tu theo Pháp-Môn Tịnh-Độ là rất thẳng tắt, 
rất аё dàng. Cử môt van người tu theo Pháp-mân Tỉnh-Đôộ 
này là đều được vẵng-sinh cả. « Vạn vô nhất thất >. 


Nếu tu chẳng biết đường, thì cũng như người đi mò 
lúc đêm tốt. phỏng со ích gì cho minh, mà còn mong 080-4ао? 
Bởi thế cho nên chúng tâi đem hiến сас thiện-nam, tín-nữ 
quyên sách này, dë lấy nó làm môt cải mục-đích, mà tu 
cho phải phép, Кёо bị 1ас nẻo. lầm đường, nữa обор công 
vô ich 

Quyền sách này, chẳng những người tai-gia. cần phin đọc 
mà thôi, cho dẫu đến các nhà xuất-gia. tưởng cũng nên lấy 
пб làm môt cái địa-bàn, đề diu giắt những người chưa biết 
đao Phật là thế nào, mà tu cho phải phép. 

Than ôi ! Nhân loai ngày càng kiêu bac, đao-đức ngày 
càng xuy đồi, vậy chúng ta biết lấy gì mà thức tỉnh được 
những óc hôn mê sa ngà ấy ? 

Xuy cùng, nghĩ КУ, chỉ có đường Phật Đạo, họa may 
ra giác ngộ họ được phầu nào, chẳng là may lắm ru. 

Na mô А DI ĐÀ PHẬT 


Cư sĩ NGUYÊN-HỮU-TUẤN 


NGUYÊN TRỌNG-THINH 
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LỜI TỰA 
Na mô A-Di-Bà Phật 


Bần-tăng хіп có mấy lời đề giới-thiệu cùng cbư-phương 
thiện-tin về quyền « ТО-ТАТ-СТА >+ của hai vị Cư-sĩ NGUYÊN 
HỮU-TUẤN NGUYỄ N-TRỌNG-THỊNH, đưa hỏi ý kiến xem 
có nên xuất bản và nhờ đề tựa. Sau khi đọc xong, bần- 
tăng rất vui lòng, rất thán-thưởng và có khuyên hai tiên- 
sinh, nên cho quyền « ТО-ТАІ-СІА » này ra đời rira lúc này 
rất là thích hợp. š 

Nhân mới dày, bần-tăng duoc hân hạnh quen biết hai 
tiên-sinh, cũng ià da trên соп đường đạo đức, mà lại thấy 
hai tiên-sinh đối với Phật-đạo và các việc từ-thiện vẫn sẵn 
lòng tán-trợ. Nào là Кё спа, người công,không từ khó nhor, 
chẳng ngai; công lao. Cir thë cüng đủ biết hai liên-sioh. kiếp 
xưa đã giồng sẵn căn lành, nên kiếp này mới có được 
bụng da từ-bi như vậy. Chẳng phải nói đâu xa, chính ngay 
quyền sách này, hai tiên-sinh tự bó tiền ra іп, rồi đem ban 
phát cho công chúng, đề hòng mong diu giắt những kë đã sa 
ngã. hôn mê, lên соп đường quang-minh chính-đạo Như thế 
đủ biết hai tiên-sinh rất chú trọng về соп đường tinh thần 
đao-đức.tưởng người dòi được như hai tiên-sinh cũng rất là 
hiến. lắm thay. 

Quyền < TU-TẠI-GIA > này, xem rất giản -di, bất cứ ai 
hê đọc qua một lượt là có thể ý-hôi được liën. Theo thiền-Ý 
của bằần-tăng. thời quyền sách này sẽ giúp ích cho đạo về 
tương-lai vô hạn. 

Mong rằng quyền < ТО-ТАТ-61А > này. mỗi nhà đều 
со mó! quy ën và mỗi người sau khi đã đọc xong, 1101 nên 
tập làm thea những qui-tắc đã dạy ở trong, rồi cử mội mực 
tinh-chuyên, chở hề gián-đoạn. lấy ngày làm tháng, lấy 
tháng làm năm, lấy nắm làm đời. Được nhu уау, thiện-căn 
cảng sâu, phúc đức càng lớn, mà ngay lúc hiện thời được 
hưởng nhiều phúc lộc. đến sau khi trăm tuôi, thì linh-hồn 
sẽ được Phật Di-Bà tiếp dẫn về Tày-phương. 


\ 


Chư-phương th'ện-tỉn thử nghĩ Кў xem những lời Phật 
đã дау rằng : « NAN HÀNH NĂNG HÀNH, NAN ХА NĂNG 
ХА >x. Nghĩa là : < Việc khỏ làm đến đâu cũng cố mà làm ` 
уіёс khó bỏ đến đâu cüng cố mà Бо >. Cốt 'sao việc làm. 
việc bỏ ấy mà có ích cho 401, cho mình, đề được thoát 
khỏi trấn trầm-luân nơi biều khô, nẻo luân-hồi, thì ta thề 
nguyện làm theo được như Phật то! chiu thỏi. 

Hơn nữa,gì khó {фо cho bằng đức Thich-Ca Từ-Phu ta, 
khi sưa lại chịu nhịn đói trong sắu năm Än minh nơi thâm 
sơn cùng cốc, coi hó báo như anh em; gì khó bỏ cho bằng 
nghĩa nặng mẹ cila, tình зап chồng vợ ; gì khó bỏ өһө hằng 
sự sung sướng, khoải-lạc của một vị Đề-vương, ấy thế mà 
Đức-Thế-Tôn ta cũng còn bỏ được và làm được са. Nita 
huống 66 như chúng іа ngày nay тб! ngày lai chẳng në bớt 
ra nửa giờ môt giờ dé trước là niêm Phật tụng-kinh; 
sau là đề đi.đưỡng cái tấm: thân lao-khô phải vật lộn với đời 
hằng ngày hay sao ? | 

Nói rút lại chúng ta ngày пау tuy cách Phàt đã ха ша 
phương pháp tu hành còn dó, nếu chúng га кабир mòl sóm 
hồi đầu mà hoe mà tu và đề làm gương cho con coáu noi | 
theo. Hằng mà cứ mài vui cái sáo ШИ, пау lần mai iia 
tháng lun ngày qua, nữa một аі cái già cái bệnh nó đến 
rồi con quỷ vô-thường nó lôi kéo đi. Tới lục đó liuh hôu 
hoặc bị sa vào địa ngục; tIgã-qưỷ„, súe-sinh, thời dầu chúng 
ta có àn nắn, có hối quà, cũng là vô công hiệu. Đáng sợ lắm 
Бау ! | 

Bằn-tăng хіп hiến chư-paưong thiện-tín bài kệ пау; 

Ta-bà là cõi lầm than. | 
Nguyện xin về chốn Niết bàn thành їһо+. 
Nguyện rằng xin du'o'e nhu’ nhời. 
Nguyện xin thoát khỏi luân-hồi mai sau. 
М№а-тӧ A-Di-Đà P hàt 
Viết tại chùa Quản-sử ngày 17 Décembie 1954 
Tỉ-khiêu Hải-Châu đề tựa; 
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NHỮNG BIÉU САМ BIẾT CHO NGƯỜI. * 
TU TẠI- СТА 


Người tu tai-gia biết tin-ngưỡng Phật-giảo là vì 12 gì ? 

-- Là khi còn sõne ở đời, muốn trảnh khỏi những sự 
khô-não, đắng-cay, những nỗi buồn-thăm, lo phiền, cùng là 
hoan-nan, tai-ương, бт-дао, tât-bệnh. và khi lâm-chung 
muốn cho linh-hỗön được tiều-diêu khoải-lac, thanh - thoát 
èm-đềm. mà theo về cối Phật, 


Nếu :auốn được như vậy,thời phải biết làm theo những 
quy-làc của Phật-giảo. 


Con người ta ở đời này, bị những sự khô-sở đắng-cay 
buồn-rầu, đau-đớn tật-bệnh, tai-ương là vì mấy kiếp trước 
оду nhiều nghiệp ай, nền kiếp này phải chịu quà-báo. 

Những œuả-báo ấy. là vì 101-101 của mình đã gây ra 
từ mấy kiếp trước. Vậy muốn đền bù tôi lỗi, thì phải lo 
thế nào cho rảnh những quả-báo ей dó mà đừng рау га 
quả-báo mới : cũng như mình mắc của ai một món nợ ˆ phải 
lo giả cho xong nợ ; nợ giả rồi thời được thẳnh-thơi. 

Vậy muốn lo giả quả-báo Яу cho được mau, mà không 
mắc những quả báo mới. thời trong kiếp này phải bičt ăn- 
пап, trău-dồi đức-hanh sửa tâm luyện tính cho được [rong 
sach hiền-lương, làm lành chúa đức cho nhiều, đề lập lấy 
công-quå. 


Song đều сап-їсһ là đừng nhớ tới công quả của việc 
mình làm. Mình làm đều lành, việc phải là vì hợp với 
lương-tâm,theo với công-lý mà làm, chớ chẳng phải làm lành 
mà mong lấy lợi-lộc cho mình, làm lành mà muốn cho 
người ta ban thưởng bay ngợi-kben. Mình làm lành là vì 
vui với việc lành mình làm phải là tra đều phải, chứ chẳng 
phải vì nó mà шобо ăn quả về sau. 


ККЕ ЮЕ 9 


Được như vậy thời mới giả mau được quả-bảo cü của 
mình, mà không còn gây га quả-bá@ mới nữa ; như thể 
mới mong tránh khỏi được sự khô у ở đời. 

Còn nếu kiếp này đã không biết tu-tâm sửa tính, bỏ 
dữ, theo lành, mà lại còn gây thêm những đều 19-161. 5 Вос 
việc hung ác chúa chan, thời linh hồn tránh sao cho khỏi 
đọa-lac. Kiếp này đã như thế, kiếp sau lại gây thêm, như 
vậy thời vĩnh-kiếp trầm-luân, biết bao giờ mong được giải 
thoát m 

Vậy thời cá phương thuốc thần hiệu. làm cho loài người 
« khỏi khồ được vui » tức là những qui-tåc của Phât-giáo, 
Tính hanh sòn hung-dữ; tham-lam. gben-ghét, ich-kỷ, hai- 
nhân, mà тоба kiếp sống được thẳnh-thơi, linh-hồn được 
giải-thoát, thời có khác пао ương giống đẳng mà muốn ăn quả 
ngọt, quỷ Da-Xoa ша muốn nhầy lên làm Tiên, Thánh› 
chẳng là trải ngược với 16 thường lắm sao 2 


Những người tín-ngường Phàt-giáa, ai biết thươnE - 


đời mình, mà lọ trău-dồi tinb-hanh, đề lúc sống khỏi khồ 
được vui, đề khi chết linh-hồn được theo về сді Phật thời 
phải noi theo những qui tắc của Phật giáo kề dưới này mà 


lập làm theo. 


BÀI KỆ ĐỌC KHI LẬY PHẬT 


1rước khi lây, mặt ngó thẳng tượng Phật, lòng tưởng 
đến Phật, hình như thấy được Ngài ngự ở trước mặt mình 
rồi đọc bài kệ lậy Phật như sau này : 
Cúi đầu lậy Phật ban ơn, 
Xin ngài më lượng hải-sơn độ: tri. 
Con xin sửa tính quy-y, 
Hàng noi điều thiện nhớ ghi vào lòng. 


уы; 


_ Tam-qui, ngũ-giới hiều thông, 
Con xin gắng sức ra công tu hành. 
Sửa tâm, luyện trí làm lành, 
Bỏ chừa điều dữ việc lành phải siêng. 
Giữ-dìn bồn-phận lo riêng. 
Cách ăn. thói ở, được yên mọi bề. 
Từ nay thức tỉnh thói mê, 
Làm theo chân-lý chẳng hề đám sai. 
Đức Phật ò chỗn Liên đài, 
Nhành dwong nước phép xin ngài tưới ban. 
x Ban cho khắp cả thế-gian. | 
Cho người trần thế binh an phúc-lành. 
Cúi xin dâng tấm lòng thành. 

_ Phải пос thuộc lòng bài kệ này, rồi khi lây Phật phải 
đọc thầm trong miệng, hay là đọc ở trong trí được thì 
càng tốt. 

Вах cứ là giờ nào, lúc nào, hay là ngày nào, mà lòng 


biết tưởng Phật, rồi đọa bài kệ này thì càng tốt nữa. 


PHÉP LẬY PHẬT 


Khi vào chùa, đứng trước tượng Phật, гһар tay, mắt 
ngó Phật, lòng tưởng Phàt, củi mình lậy xuống. 

Như gặp ngày lễ¬lớn, có đông người lậy Phật, chẳng 
cần phân biệt vë sự đứng trước, đứng sau; bậc sang. Бас 
bèn. 

Dầu ai hèn hon mình, ai đứng trước mình, mà lòng 
mình càng khiêm-nhượng càng thành-tín bao nhiều, lại càng 
dược Phật chứnv-chiếu cho mình hấy nhiêu. 

Nếu mình so-đo sau, trrớc phản biệt sang, hèn; thời 
lòng còn nhỏ -bợnp, không được,tiah-iliànb, chưa ắt là được 
Баі chứng cho. 


+ ВЕ 


Phåt là đấng Minh-triết đại-từ, soi khắp trần-gian. không | 
một chỗ nào là Phật không rõ thời người lậy Phật, bất cứ . ! 
là chỗ nào, heặc đến chùa, hay là ở nhà, hoặc đứng chỗ | 
tối, Вау ở ngoài sảng đều lây Phật được ; miễn là có được ` 
lòng tinh-thành tưởng Phật, thèi được Phật chứng. cho 
rồi. 


Khi vào chùa,thì lậy một vị Phật ở chỉnh giữa ngôi Tam- ` 


bảo, rồi cần phải đi hết mỗi bàn mỗi lậy. đi tới đi lui 
chớ lộn-xộn, mất trậttự nghiêm-trang. lại làm ebo loan- 
động tấm lòng của người khắc, thời tránh sao cho khỏi 
lôi 3 

і.ау Phật nghĩa là tổ lòng kính-mộ đức Phật, và phải 
trừ điệt tính hư, tật xấu, thói kiêu-căng của minh. 


саан n ==: 


QUY Y 


Sao gọi là Quy-v ? 

— Quy-y nghĩa là về nương. — Như ai bơn mình thì 
mình qui-đầu, y-phục, nên gọi rằng Quy-y. 

Vậy thì cái hình-trang Quy-đầu ra thế nào ? 

— Thí như con nương theo cha. 

Còn cải ý nghĩa Y-pbuc ra sae ? 

— Thí như dân phục tùng theo vua và như kẻ yếu nhờ 
nguoi manh. 

Cho nên hai chữ < Оау-у > nghĩa là qui-kiính y-đầu. 

Rinb Thăng-Mệnh nói rằng : < Những pháp của Phật 
truyền lại соп hoài, еро пёр ta quy-y.» Đó là chỉ ngôi 


ТАМ-ВАО THU 'ỜNG-THỤ. nên chúng ta hằng phải nương . 


theo; qua đời vị-lai được ra khéi đườag sinh-tử, нёо luân- 
hôi. 


lš | 

| š \ & дз е 
'" ТАМ `ВАО 
ү ii _ Sao gọi la Tam-Bảo ? 
6! { — Tam-Bảo nghĩa ba bầu ; 
trấn | 1° -- Phàt Bào 
о Д 90 ~- Pháp Rao 

90 -- Tăng Bảo 

JF o Cà thầy Phật-Đà. là Phật Bảo. Kinh luêt của Phật là 
il. Pháp Bảo. Những người xuất-gia tu-hành theo giáo-pháp ấy 
Я. ià Tăng Bảo. 


Sách Bảo-tính luận có bài kệ rằng : 

i Thật báu trên đời ít có ai, 
Sạch lòng, mạnh sức. đủ hòa hai. 
Thế gian chải chuốt dầy công- đứe, 
Tuyệt bực cao sáng chẳng nhạt phai. 

Trong sách Qui-giới Yếu-tập,quyềa thử nhất có nói rẳắng: 
Lúc đức Thich-Ca mới thành đạo, sau khi bầy прау nhập- 
định chưa có bữa ăn, bỗng có hai người khách buòn. tên 
là Đề-Vi và Ba-l.y chở những của báu đi ngang qua, nhân 
dip nghỉ mát, dạo chơi góc núi. sue thấy Phật.phát lòng lioan 
hi, liên dàng bánh ngọt cúng Phật. 

Vì Phật đã sẵn lòng từ-uẫn, nën liền dùng bánh ấy. rồi 
đậy bảo các việc và dặn гапе : « Các ngươi là người buôn bán 
‹ cũng là thiện nghiệp nhưng phát Опу-у Phát Quy-y Pháp 
« Quy-y Vi lai Танд b, 

Hai người nghe nói thì vui mừag, tức Mhèi vâng 
theo, 


Như vậy паһїа là chỉ Đức Thich-Ca là Phi -!ão, lời 
khuyên day là Pháp-Bảo. Lúc ấy chưa có Tăng, mà Ngài dinh 
спас rằng tương-lai sẽ có nên dạy phải quy y lắng-Hão, 


Жытын 
QUY-Y ТАМ-ВАО 

Sao gọi là Quy-y Tam-bảo 9 

Nghĩa là : 

1: — Quy-y Phật , 

2. — Quy-y Pháp ; 

3. -- Quy-y Tăng ; 


Phật là một đẳng sáng-suốt trọn lành, thoái vòng sinh- ~ 


tử, luân-hồi, thề-nguyện sâu-dầy. từ-bi rộng lớn. 

Phật Thich-Ca có thề rằng: «Nếu chúng sinh сот có 
người chiu khô trầm luân thời 1а chưa thành Phái vôi ». 

Như thế đủ biết Phật nặng lòng thương xót nhân loai 
biết bao ? Thật đáng là một bực Từ-phụ của bốn loài, Бао 
sư của ba сбі vậy. 

Những người chưa tỉnh-ngộ, còn diën-dšo trong vòng 
sống” say, chết ngủ, nën phải biết Quv-y Phật, kính tin Phật 
là một айпа cứu đời. khai hỏa cho tri-tuệ được sáng-suốt, ma 
chướng tiëu-lan, khỏi khô được vui, thoát nẻo luân-hồi, vui 
miền Cực-lạc. 

Pháp là giởi-luật cấm ngắn những điều 101-101, kinh- 
điêu đề mở mang những nghĩa lý nhiệm mầu. 

Giới-luật là gốc từ-bi, còn kinh điện là nguồn tri tuệ. 

lòng ittừ bi hay sinh tội lỗi, tính còn mê muội, 
thời åt trầm luân, nên phải biết Quy-y Pháp, nghĩa là phải 
vàng giữ giới-luật cho chính, học hôi kinh-điền спо cần: 
Giởi-luật được hoàn-toàn, kinh-điền đã hiểu thấu. thời tir- 
bi viên-mãn. trí tuệ mở mang. Cho nên giới-luật ví như chiếc 
thuyền qua biên-khô, còn kinh-điển như cải tbang lên со! 
Phàt vàv. 

lăng là người theo Phật, nói theo Phật, làm theo Phát, 
ăn mặc cũng theo Phật. Giữ giới-luật được chân chính, cách 
ăn ở được trong sach, biết điễn-giẳng kinh pháp mà diu giắt 
người đời qua khỏi sôag-mê biện khó. Tuy chưa được dirc- 
tính như Phật mà cũng có tâm địa Thánh Hiền. 
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sông lâu chừng пао, thì nó сйро được hiều biết ша khòn 
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NGŨ GIỚI 


Ngũ-giới là gi 9 


-- Eà năm điều răn.cấm. Người tu-hành tai-ria phải giữ 
mình cho trong sach, chở nên pham đến 5 điều гап kẻ добі 
này ? | 

1: -- Bất sảt-sinh, nghĩa là : không được bai người, giết 
súc vật ; 

9" -- Bất thâu-đạo. nghĩa là : không được trộm, сар tiền 
спа; 

3: — Bất tà dâm, nghĩa là : không được phạm vào lội tà- 
dàin. 
` 4-.- Bất vọng-ngữ, nghĩa là : không được nói láo, nói 
Че: / | 

5 -- Bất ầm-tửu, nghĩa là : không được uống rượu. 

| -- ЗАТ-ЗИМН. -- Những loài động-vật, từ nhân-loai 
cho đến vi-trùng dëu là loài có thức-tính, nghĩa là loài 
biết ham sống, sợ chết, biết đau, biết 40: như mình, cho nên 
chẳng được sát hại chúng nó. 

Nếu tự mình cố giết hoặe xui người giết, hoặc thấy 
người khác giết mà mình đem lòng vui mừng, cũng là đều 
pham: tội sảt-sinh. 

Tự minh cố siết, thuộc về tội thân-nghiệp. 

Хш người giết, thuộc về tội khåu-nghiêp. 

Thấy người khác giết mà đem lòng vui mừng,thuộc về tội 
ý-nghiệp. 

Loài vật nó cũng biết đan, biết khó như mình, nG nào 
mà trình lại giết chúng nó та ав thịt sao đành? Nhiều người 
tưởng nhầm rằng : Giờ sinh ra súc-vật để nuôi người ; nếu 
vậy thời loài hồ, báo, ăn ШИ người, loài тиді, ruồi bút 
шай người, уду thời giời sinh ra người đề nuồi nhữa¿ lcài 
đó cl:ăng ? 

Suc vật cũng có sự tiếu hóa riêng : nếu mình đề nó 
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ngoan thêm lên chừng nấy. | 
Người nào thật có lòng nhân, thời không bao giờ nỡ | 
Biết súc-vật mà ăn thịt; người mà còn ham ăn thịt súc- f 
vật, thì chưa phải là người có bụng dạ từ-bi. j 
|| — ТАОМ САР. -- Tiền bạc, tài sån của người từ våt | 
quỷ trọng là vàng, bạc, ngọc, châu, đồ-đac, áo-quần cho | 
đến vật khinh-thường là mũi kim, ngọn cỏ. nếu người ta | 
không bằng lòng cho mình mà mình lấy của người, hoặc lấy | 
lộn; hoặc lường gạt, bầy ra mưu пау, KẾ khác, cậy sire mạnh | 
mà dỗ-dành kẻ yếu mà lấy không của người, $ quyền-thế | 
hả-hiếp người hèn mà chiếm-đoạt của người, d u là phạm | 
vào tội trộm-cắp са. H 
Người có lèng nhân đức thời nG nào mà làm những | 
việc ảm-muội như vậy. Tiền của người ta làm ra, phải chịu x 
vất và nhọc-nhån; đồ mồ hôi, nước ша! mới có, thời зао | 
lại nõ lấy không của người cho dành ! { 
Mình mất một đồ vật nhỏ, cũng còn băn khoăn khó | 
chiu thay. huống hồ là tiền Бас của quý người ta, sao në | 
đang tâm như vậy ? | 
Người nào mà còn biết tham lợi riêng cho minh, mà аё [ 
thiệt hại cho người, như thế thì không phải là người có lòng | 
nhân nghĩa. x 
Ш -- TÀ-DÂM. -- Người tai-gia, Phật đã dë cho có đạo | 
vợ chồng, sao lại còn say dám dục-tình, tìm hoa hài liễu 2. 
Người mà trông thấy đàn bà, con gái, hay đàn ông, con giai | | 
пёи nguoi dó khóng phái là vợ mình, hay chồng mình, mà. 
động lòng ham muốn về tình-dục, thời tức là pham tôi tả-. 
đâm. 1 
Vợ mình, chóng mình quý trọng làm sao, thời vợ người ˆ 
chồng người cũng vậy, sao lại аб tranh chóng, cướp vợ. 
người cho dang 9 : 
Phầm-giả của mình biết quý trong làm sao, thời phàm- 
giá của người cüng quý trọng nhữ. уйу; nở nào mà lai di. 
quyến-oanh, dú-yến dë làm mất phẩm- -giá người ta. 
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Người nào mà còn có cái tìuh-dục tà-dâm thời không 
phải là người biết lễ, nghĩa. 

IV — NÓI DỐI. ~ Người tu hành phải biết giữ cái miệng 
lưỡi cho cần-thận, phải nói cho chân-chính, ngay thật, dịu. 
dàng, dë thương. Không được nói dối, nói 149, nói bày nói 
càn, 

Vë lời nói có bến điều phải tránh. 

МОГ, là eó nói làm không, không nói làin сб; việc phải 
nói quấy, việc quấy nói phảf, việc thấy nói không thấy, 
việc không thấy nói thấy, ấy gọi là nói dối nói càn. 

HAI, là lời nói phong-tình (như dâm từ. dâm thơ v.v.) 
khiến cho người « thường > nghe đến tnời phát động lửa 
đục. sóng tình, làm điều đồi-phơng baidue, ấy gọi là nhời 
thêu dệt. | 

BA. là lời mắng, nhiếc, chửi, rủa, nói thiên-thẹo, nói 
thô-tục. ấy gọi là ác khẩu. 

RÓN là hay nói đâm thọc, xui dục hai bên, làm che 
người ta, tình cha, con, chồng, vợ. nghĩa bầu bạn. anh em 
phải rời gi, chia Па nhau, ấy goi là lời nói hai lưỡi. 

Người nào mà phạm vào bốn điều vừa КЁ ở trên này 
là phạm tội nói dối. 

Ái mà cái miệng, lười còn chưa được trong sach, hiền 
lành, thời chưa phải là người trang-tín hiền-lương. 

V -- UỐNG RƯỢU. -- Rượu có tính độc, nên người 
uống vào thì hay say sưa ; đã say sưa thì hay làm việc quấy. 
Biết bao nhiều người đã vì rượu mà sinh ra những thoi 
hư, tật xấu, đánh vợ chửi con, phá tan nhà cửa, rồi cũng 
vì đồ mà phạm đến những tội sát-sinh, trộm cắp, tà-dâm, 
nói cản, Bốn tội løn ау là tội phải bi đọa-lạc trầm-luân. 

Trừ ra khi nào có bịnh-hoan, phải cần dùng rượu thị 
mới lành thời không Кё. Còn vô cớ mà uống, taời pham giới 
vấm. 

Người nào mà còn uống một chút nhỏ rượu thời cotra 
phải là người biết thành trí tù hành. 
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TRÌ-TỤNG 


Tung kinh có ích lợi là ngắn được những tư-tưởng xắn 
xa không vào được trí mình. 

Như khi mình tụng kinh luôn, thời cái trí trở nên vên 
lăng mà chuyên tưởng về việc trì-tung ; cái trí lúc đó chẳng 
còn biết loạn-động mà nghĩ tới việc nọ, việc kia, điều sẵng 
điều quấy. 

Tung kinh được ích„lợi là vì những điều 46. 

-- Những kinh thường tụng là Kinh Kim-Cương, kinh 
A-Di-Đà và Phầm Phả-Môn v.. v... (là 1 phần trong 98 phần 
của bộ kinh Рһар-Ноа) đều là những kinh thường trì- 
tụng. 

Mỗi ngày phải lựa lúc nào được thanh-tinh,được rảnh 
việc, nhất là về ban đêm thời càng tốt, phải nhất định dë một 
giờ tung kinh. 

Trong mấy bộ kinh nói trên đó, muốn trì-tung bộ nào 
thời cứ tụng bộ này. 

Như muốn trì-tụng đủ các bộ lai càng tốt. Song sợ е 
không có giờ rảnh và không bền lóog, thành ra có khi 
thai-quá,khi bất-cập chẳng bằng tri-tụng một quyền mà được 
thường tốt hơn, 

Trước khi tụng kinh phải rửa mặt, súc miệng, mặc ао 
lràng, dë kinh trên bàn sach mà đọc, không cần phải khua 
mo, chuóng rầm гї, phải cốt thanh tịnh. Ngồi cho nghiêm- 
chỉnh, lòng cho thành-tín như đối trước mặt "Phật. 

Tung kinh chẳng luận biết nghĩa hay là không biết nghĩa 
cũng аби được lợi ích. 

Còn tụng kinh mà lại hiểu được nghĩa-lý và biết làm 
theo được đúng thì càng tốt, Song nghĩa-lý của Phàt-siáo 
không phải ở trong một quyền kinh « tụng » mà. tỏm hết 


được, cần phải nghe giáng cho thường học hỏi cho siêng mới 
có thê triêm- nhiềm được. 


Những tội бї ở kiếp trước và ở kiếp này gây ra là do 
роз ba nghiệp, Ва nghiệp ау 1А: 


_S .ư а — 18 — 
| 1°) Thâun-nghiệp ; 
9%) Khầu-nghiệp ; 
39) Ý-nghiệp ; 
ТНАХ-ХСНІЕР là miệng ойу ra nghiệp : 
_ MỘT, là nói dõi ; ! 


| | HAI, là nói thên- đệt А 

| ВА, là nói những điều dữ (mắng, chửi, pguyền, rủa 
| thô, tục). 

E BÕN, nói đèm pha, $01, móc, sui, dục. 


Ý-NGHIỆP là ý-tưỡng га nghiệp ; 
МОГ, là tham. 
HAI, là sân (отап, ghét, nóng пау). 
BA, là si(nzu-si, si-ngốc, tin-tưởng những điều sång. 
| bày). 
x ‚ Ва nghiệp ấy là cái nguyên-nbân phải luân-hồi đọa” 
lạc 
Cho nên trong khi « thân ta > ngồi tung kinh thời khói 
được những lội : Sảt-si:h, trộm-cấp, tà-dâm. « Miệng ta » 
tụng kinh thói khỏi được những tội : nói dối, thên-dđệt. nói 
ай, hai lưỡi. Trong lúc tụng kinh mà < lòng ta thành kính 
thanh tịnh thời khỏi được những lội :tham, sân, si. 
Tụng:kinh dẫu không biết nghĩa mặc lòng, song đã ngàn 
được những tư-'ưởng xấu. mà dôi mười nghiệp dữ ấy ra 
__ mười nghiệp lành.há ^hẳng ích-lợi hơn là đề đi eờ-bac, rượu 
— tra. coi-hát, đọc tiêu-thuyết ái-tình, (ао ra cái nghiệp : tham, 
đàm, là cải nguyên-nhân đọa-lae. Huong chỉ những người 
có học, phần nhiều vị tất đã hiểu nghĩa kinh, dẫu có hiểu 
vị tất đã làm được. 
Thể thời thà tung kinh đẫu không biết nghĩa nhưng 
тёп được cái trí trở nên vên-lặng và tỏ được lòng thàuh-tin 
thì соп hơn. 


SÁM-HỔI 


Зап: -hối là gì 9 
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- ЗАМ là cải những lỗi trước. từ trước еб các tội 'thuôe - 
về ác-nghiệp như : ngủ-mê, kiêu, đối, 141-10 , nhất thiết đều 
cải hết, hẳng chẳng phạm nữa,ấy mới Кёп là « ЗАМ > ` 

— HỐI là chữa những lỗi sau, từ nay ảc-nghiệp đều dứt. 
sach. không làm lại nữa, ấy mới kêu là « HO! >. 

Bởi vậy mới gọi < SÁM-HỔI ». 

Phần nhiều người còn lầm-lạc tõi-tåm, chỉ biết cái lỗi 
trước, mà không biết chira 161 sau, vì сб không chira, 
thành thử tội trước chưa dứt được, 101 san lại sinh ra thì 
sao gọi là sám-hối được. 

Bởi « Thân » « Khầu » và «У» thường gây ra да 
nghiệp ат, nën không giờ nao mà mình không tội lỗi ! 

Có lôi mà biết ắn-nắn, biết chira cải, mà về sau không 
dám phạm: đến lỗi ấy nữa thời cũng được trong sạch, cũng 
trở nên người tốti,không đến nỗi bị đọa-lae. Ví như cải guoug 
sáng lỡ để văy bại, mình chịu khó lau chùi thời cũng được 
sáng-sua như xưa. 

Khi nào có lỡ phạm (không phải cố-ý) một lỗi gì, thời 
phải ăn-năa liềa,chừa cải liều;phải đến trước tượng Phật, lòng 
tưởng như Phật ở trwoc mặt mình, rồi quì xuống xưng lội 
rằng : (Đệ tửtên . . . cóphamlội . . . Phật từ. 
bi chứng minh cho, từ dây quyết tâm không Чат phạm 
nữa >. 

CÚNG PHẬT 

Nhờ Phật mở đường sáng-sủa cho mình поі theo, nhờ 

Рһа! 1-0 cho mình được khỏi trầm-luân trong biển-khô, 


muốn 10 lòng cảm ơn, nên sắm hương thơm, hoa tốt trầm. 


ngat ma cúng Phật. 

bàn thờ phải sắp đặt cho thứ-tự, gọn-gàng, sach-sẽ 
và tinh-khiết, xin chứng cho tấc thành thế là đủ ; không 
phải nấu dọn ê-hề những đồ vật-chất sinh-mang, mà tưởng 
Phật như người phàm tuc dàu ! 

Hãng ngày biết bao người giết hại những súc-vật đề 


`. 
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cúng Thần, cúng Thánh, lễ Phật, lễ бїбї. Tuðng làm như 


thể là tỏ được lòng với Thánh, Thần, với Gioi, Phật, пао 
có ngờ đâu họ phạm vào тб! tội rất độc ác là tội sát-sinh. 

Giời, Phật, Tiên. Thánh không có trọng của cúng lễ 
cho nhiều, hay 14у lục cho lắm. бїбї, Phật chỉ trọng cái 
lòng ngay-thât chân-chÍnh và hiền-lành mà thôi. Vì tâm lành 
thì gần Tiên, Thành, tâm giữ thì рап Quy, Ma. 

Nếu Gioi, Phật, Tiên, Thánh trọng của cúng 16 cho 
nhiều mới giáng phúc thời chỉ những người giầu có mới 
mong được hưởng phước, còn những người nghèo khó, 
không có đủ được nhiều của củng lễ, thời không được hưởng 
Phúc bay sao? 

Nếu như vậy, thì có khác chỉ ông quan ăn hối-lộ, йл 
đồ-lễ của người ta rồi, thì xấu cüng nói ra tốt, trái ейпо nói 


_ га phải, đữ cũng nói ra lành, сб công bình đâu > 


là tội sàt-sinh. 


Gioi, Phật la đứng trọn lành, trong sạch, có lẽ nào 
lại ưa trong орар của vàt-chất như người trần-gian phàm 
tục ? 

Chi vì con người còn tôi-tâm, không chịu học hồi và xuy 
xét сро КЎ, nêu mắc phải thỏi dị-đoan nói trên dó. 


АМ CHAY (TRAD) 


Ап-сһау (trai) сд íeh-lợi gì 9 

-- Ăn-chay đề rửa lòng và lọc xác-thịt cho trong sach, 
đề được khó2 thân nhẹ xác. F.òng, Ча được tỉnh khiết chừng 
nàn, thì tảm-trí cànz được mân-ohuệ thông sáng chừng 
nấy, dš mẫn-nhuệ thông sáng. thì hiều thấu được những 
16 huyền bi сао-ха của Đạo. 

Phần nhiều người còn tưởng пһйт rằng : có ăn thịt thì 
mới sống, có ăn thịt thì mới khỏe được rguòi, Ау cũng vị 
nhầm tin nhu vậy, nên mới phạm vào mội tội rất độc-ác 


%: 16 5. 


bữa ăn, chỉ nên coi là một món đồ ăn phụ mà thói. 


Những mgười già cả, sống lâu, toàn là những người 


không ưa ăn thit; những người nào ham ăn thit,thì cái thủ- 


tâm mình nó hay sày ra nhiều sự 14. | š 


Đồ bồ cho người là chất diëm. Chất diêm là một thứ 


cần-kíp cho tế-bào mình,mà thảo-mộc thì nhiều chăl-diêm, — 


không phải như thịt không có chất ấy. , 


Mẫu № спа súc-vật độc läm, ăn nhiều thì hay sinh ra. 


linh-due, quấy-quá, nóng-nây và đữ-tợn. | 
Xem như thë, thì đủ biết sự ấn chay không những сб 
ich 101 về xác thit, lai gây thành thanh-khí nhẹ nhàng. 


trong sach, mà lại còn lọ'i ích cho tinh-thần là biết thương 


xót đến loài súe-vật nữa. 3 
Ап chay là có ich lợi như thế, song ai ап được thế nào 

thì ăn, không nên bàtép ai. Nếu chưa ăn quen thì phẩi tập. 

Nếu sốt-sắng vội-vàng mà bề ngay thịt cá thì tạng-phủ 


xài 
¬. 4 


Chúng ta không nën coi thịt là món đồ ăn chỉnh trong ИЕ, 


"09 


chưa quen, tất sinh ra ó:n-yCu, lúc đó lại đồ tại cho ăn И 53 


chay có hại. ' 

Người nào mà trong lòng đã trong sạch rồi, thì tw nhiên 
không thiết ăn thịt cá nữa. Phải tùy theo xác-thị nó wa 
muốn mà lập làm theo ; nếu ép xác quá thì e có hai. 

_ Người tư tai-gia, tuy chưa ăn chay, nhưng cái tâm-trị 
vân giit đườc chân-chinh trong sach, lời nói vẫn giữ được 
ngay-thiẳng, hiền-hòa, thì còn quý hơn người ăn trường chay 
та lảm-dịa băt-nhân, lời nói đối-trá. Cho nén cửa miệng 
nguoi ta thường nói : « ăn mặn nói ngay, còn hon là ăn chay 
nói dôi > là vì lẽ ấy. 

Ап chay có hai bực, một là < TRƯỜNG-CHAY(trai) De 

Hai là ‹ БОАХ-СНАУ (TRAI) ». 

THƯƠNG-CHAY (trai) ăn chay trọn đời, 

ĐŨAN-C HAY (trai) là ăn chay có kỷ hạn. 


РА 


ЖИЕ у МЕЕ 

Phật chế phép ăn chay có nhiêu kỳ hạn tùy theo súc 
người mà trì-trai, có mấy kỳ kë dưới đây : 

LUC-TRAI -- THẬP-TRAI -- TAM-NGUYẾỆT-TRAI. 

LỤC-TRAI là mỗi tháng ăn chay sáu ngày : 

99, 30, 8, 14, 15, 25. 

THẬP-TRAI là mỗi tháng ăn chay mười ngày : 

4, 8. 14. 15. 18, 29, 24. 28, 29. 30. 

(Tháng thiếu thì dùng ngày 27. 28. 29. 

TAM-NGUYIT-TRAI là mỗi năm ап chay trọn 3 tháng 
là :. 

10 -- Tháng riêng ; 9% -- Tháng năm; 9: -- Tháng chín : 

Ghẳng luận ăn trường-trai hay là ăn đoản-trai đều càn- 
yếu là tâm trí phải chân-chính ngay-thật. 

Nếu cái xác-thịt được trong-sach, mà tâm, trí còn đơ-bần 
xấu-xa thì có ích lợi gì ? з | 

Trong phà sửa tâm-tfnh,ngoài phải luyện xác-thịt, bề 
trong, bề ngoài một lượt đều nhau. 

Được như thế mới gọi là người biết tu hành. 

Cái tinh-(hần màn-nhuë là ở trông thân-thê được thanh 
kbiết. 


NIỆM PHẬT 

Niêm Phật mà biết trăun-dồi: đức-tính thời rất ích 
lợi cho puần-hồn, cũng như com gạo nuồi sống cho 
phần хас. 

Niệm Phật rất tiện-lợi, bất luàn lúc nào niệm cũng 
được. 

Trong cac kính chữ Нап nhu: A-Di-Đà kinh, Quáu-võ 
lượng-Thọ kinh; là những kinh mà đức Thịch-Ủa chuyên 
giảng về nhân địa tu-hành của đức ..-Di-Đà, quả mẫu thành 
Phật thế nào, cõi Phật rực-rỡ thế nào, tiếp-dẫn những 
người niệm Phật sinh về cõi Ngài thế nào. Muốn giải cho тб 
cần phải dịch các bản kinh ау ra, nền đây chỉ xin nói qua 
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đai-khái mà thôi.Cõi ở của đức A-Di Đà gọi là : Сис-1ас-добе. | 
Ai được sinh về đó thời không có sự gì là khô sở, và không f 
bao giờ đọa-lạc оба. Đức A-Di-Đà có phátnguyện rằng : ` lị 
« Nhw ai niệm danh hiệu ta, ắt sinh оё nước ta, пёи không | 


сб nhir thế. ta thề chẳng làm Phật >. Vẫn biết rằng mình | | 

tutu tự-giáo mới được mà cũng phải nhờ Phật-lực phò~ | 
ігі, cho nên ai muốn khỏi vòng sinh-tử một cách mău tắt 11 

dễ-đàng hơn,tưởng trong các phương tu-hành kbông phương t | 

nào bằng phương niệm Phật, | 

Những người niệm Phật được vẫng-sinh có bằng cớ | 

гб-гапе chép ở trong các sách vở xưa пау cũng không phải 1 

là ít. Trong Phật-giáo duy có món tu « Tịnh-độ-tôn > chẳng | f 

luận người thông-minh hay tối-tâm. đàn ông hay đàn bà, | 

già hay trẻ, sang hay hèn, đêu có thê tu được cả và không ; | 

x trở ngai những sự sinh hoat bằng ngày. (1) | 
| Trong khi cầy cấy. màng giọt, canh cửi, vá may.rën. ур 
đúc, đục, bào, bàn buôn, đôi cháu, đều niệm Phật được | 

са. Нибир chi cái quì-tåc niệm Phât cũng không bó-buộc 

noặc niệm mau hay chậm, niệm гб hay niệm thầm ; đi hav ki: 

đứng, nằm hay ngồi, ngàn niệm trắm niệm, tư-do ý mình, | | 

chỉ cốtở lòng tin сһйс-сһїп tưởng đức A:Di-Đà cầu về 1 

| Cưc-lac, thì khi lâm-chung (lúc chết) át được hào-quang | 
| của Phật soi đến tiếp dẫn mà linh-hồn được tiêu diêu giải 1 
thoát vày. l | 

BÓN NGÀY VÍA СПА PHÀT 4 

Những vị tu-hành cùng Thiện-nam Tín-nữ đã biết tin- 1! 

ngưỡng Phật-giáo, tưởng ейор nên phải biết đến 4ngày vin {| 

của đức Phật mà tỏ lòng nhớ ơn ngài. И 

Bốn ngày via của đức Phật 1А: ji 

1`) Ngày 17 tháng mười một là ngày ма đức Phật | | 


A-Di-Ðà. 


1 Phép tn Tinh độ sẽ nói ở dưởi пау 
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2.) Ngày mồng 8 tháng tư, là ngày sinh-nhật của đức 


-Thích-a. 


3-) Ngày rằm tháng hai, là ngày đức Tbich-Ca vào Niết 
т Ngày mồng Š tháng chap, là ngày đức Thích-Ca 
thành Phật, 

Trong bốn ngày vía của đức Phật, thì những vị tu-hành 
cùng những người tại-gia tín-nsưỡng Phà1 giáo phải làm 16 
cúng Phật. 

Lúc cúng không được dùng thứ gì về vàt-chất, phải 
cúng lễ về ban ngày đúng giờ про hav là sym mai trong lúc 
trước giờ про; bàn thờ phải cho sach së tinh-kbiết, trên đề 
tượng Phật, rồi dùng boa tươi cho nhiều, đèn nhang cho 
10 rang và đốt trầta cho thơm. 

Xong rồi, rửa mặt, súc miệng, thay quần áo cho ngay 
thẳng. mắt ngó Phật, lòng tưởng Phật. khai tên họ mình. và 
tỏ lòng nhở ог đến ngày vía Phật, rồi củi đầu xuống lễ $ 
lễ vái 3 vái. Kế tiếp qui xuống đọc bài Lậy-Phật đã nói ở 
đoan trên, rồi đọc tiếp đến bài Phật nguyện dưới пау: 

BÀI PHẬT NGUYỆN 

Ta chưa được sáng-suôi hoàn-toàn, nên ở chốn < trần- 

lao khổ-sở > này, không sao chịu được. Bởi vậy cho nên 


_ Phát-nguyện đề cầu Phật độ-trì.được hưởng phần thành thei 


Sau khi tụng kinh, làm lễ Phật, đọc bài lây Phật rôi, thì đọc 
thêm bài Phà!-nguyện ràng : 
Lòng thành lậy trước Phật-đài. 
Nguyện xin ăn ở nên người hiền-lương. 
Tu-hành học hỏi cho tường, 
Nguyện đem kinh pháp phô trương ичре đời, 
Đạo-mầu ban tưới khắp nơi 
Nguyện xin tiếp dẫn cho người thễ-gian. 
Cõi trần là cảnh lầm than, 
Nguyện xin về chốn Niết-Bàn thẳnh-thơi. 
Một lòng nguyện được như nhời. 
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PHÉP TU TỊNH ĐỘ 


Phép tu Tịnh-độ có 14 đoan lược thuật dưới nảy : 
1:— Lời lược dẫn : 
Xưa nay người đi tu, nếu không hiểu pháp môn- 
mà cứ nay đảm thiền, mai thuyết đạo, đầu mồm nỏi suốt 
(гат phần diệu, đưới gót không ly một điềm trần, thì lất 


nhiên phải nhầm lạc theo đường sinh-tử, mà không khi nào. 


vào được cảnh giới Niết-bàn. Đó có phải là một sự chúng ta 
đáng lo ngày nay hay không ? 

Nếu biết lo sự sinh-tử mà đi tu, thì phải tìm lấy pháp- 
môn mà nhập đạo, nhưng trong pháp-môn nhập đạo rất dë 
dàng, rất thẳng tål, tu trong một đời người mà vào nơi 
bất thoải, nệm chỉ mười tiếng Phật mà chứng bwe vô-sanh; 
thì tưởng không có pháp-môn nào cho bằng pháp-môn 
« [ịnh-độ ». 

Bởi vì trong pháp-môn ау, sự lý đều viên, tự-tha gồm 
đủ. 

Nói về lý, thì tâm là Tịnh-độ, khắp cả mười phương, 
tính vốn Di-Đà, tròn-vin một tri, nên trong khi bó vọng về 
chân. tức là được ly-trần hợp giác, không đợi tu chứng mà 
tư nhiên hiện thành. 


Nói về sự. thì xưa Ngài Pháp-Tang phát lòng hoẵng-. 


ё, mở đường huyền dựng nước Lae-ban, sau Phật Thich 
Ca chỉ nẻo Tây-phương, tỏ cảnh diệu cho bà Vi-thị. Từ đó 
về sau, nào là Bồ-tát, Thanh-văn, nào là tiền-hiền, hậu- 
thánh, biết bao nhiều là người sinh về nước Phật, chứng 
được đạo Phật, thấy nghe minh bạch, chứng сб rõ 
rằng. 

Còn như nói về phần tự-tha, thì ta lấy tin-nguyện của 


{а mà tưởng Рид niệm Phật, còn Phật thì lấy từ tệ mà tiếp ` 


ta đỡ ta, lúc tbånh phàm gặp gỡ, như khách xa về tới què 
cha, đạo cảm-ứng giao-thông, đường con trẻ nương theo 
mình mẹ ; оби chưa tường 16 diệu, thì gặp sự phải më,bàng 


| 
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tô được lời viên, thì việc gì cüng suót,-- Huong chỉ đức hi 
xã lợi-sinh lại lớn. lương từ-bi ứng-hóa không ngần, đến khi 
kinh Đai-tạng hết rồi, mà còn lại có một quyền Di-Đả, rất 
nỗi kinh Di-Đà diệt nữa:mả sàn chữ Hồng-danh cüng eòn.có 
phải là biển thế đầy vơi, không tùy theo kiếp số đôi dời mà 
tưng sụt, cửa Từ гопа lớn, quyết thâu hết chúng-sinh tỉnh 
thức mà đem về đó không ? 

Vậy tbi chúng ta nên kính thuân chữ vàng. tuân Феб 
lời Phật, đã nghe phép điệu, phải cậy duyên lành, đừng 
ph phàng cái tính chân linh, mà tham mến сиде đời phiền 
não, xin mau mau trở gót, sớm sớm quay đầu, đem lòng tin 
nguyện niệm Phật Di-Đà, gäng sức tu-hành giữ môn Tinh- 
độ. — Nếu được như vậy, thì ebáng những thân sau ra khỏi 
ài luân-hồi, mà hiện thế lại lắm điều duyên phúc nữa. 


1 ый 


2. -- Nguyên-nhân của phép « Thập niệm » 


Người tu-hành mỗi buồi sớm mai quay mặt về hướng 
Tây đứng hay là quỳ, chấp tay niệm : « NA-MÔ A-DI-ĐÀ 
PHẬT » cứ lấy một bơi thở làm một niệm,mà niệm đủ mười 
hơi như vậy, gọi la Phập-niệm. 

Trong lúc niệm tùy theo hơi thở của người ngắn, dài 
chớ không në gì số Phật nhiều it, tiếng niệm đừng сао quá 
thấp quá; cùng dừng chậm quá, mau quá, chỉ điều-đình 
cho hơi niệm liên-lạc với nhau,tâm không tán-loạn một mực 
tinh chuyên thì được. 

Nhưng phải biết vì sao có phép < Thập-niệm > ấy ? Воі 
vì trong паб! nguyện thứ mười tám của đức Phật Di-Ða 
có nói rằng: « Nếu chủng sinh nào, muốn sinh рё nước ta,hết 
lòng Па vui niệm danh hiệu ta từ một nim đến mười niêm 
та không ойпд sinh được thì ta thề không làm Phát ». 

Từ khi Phật có lời thê chắc thật như vậy, nên người tu- 
hành cần phải tin cho thâm thiết, ево thấu đáo, бп phép 
Тпар-піёп này quyết định được vào biên đaại-thệ của Phật, 


thì tự nhiên niệm-niệm thanh-tinh, mình với Phật thông 
nhau ; hë biết được sức tin và sức niệm của ta như vậy; 
là đều nhờ sức thề nguyên của Phật, mà đã nhờ sức thề 
nguyện của Phật. thì chắc được phần väng-sinh. 

Cho nên phép < Thập-niệm > này gồm có sức mình và 
sức Phật, hàm đủ Кё trí và người ngu. thật là một phåp- 
môn rộng lớn сао хап, mà không thề nghi được và bàn 
được. 


8. - Sự tụng niêm hằng ngày về phép tu 
Tịnh-nghiệp 

Muc-dish trong kinh « Tiên-bắn Di--Đà > là chủ ý дау 
người phải đem lòng tin và phải chuyên niệm đanh-hiện, 
phải phát-nguyện cầu sinh, được ba cải sức ấy mà lên tới địa 
Vị Bãt-thoái 

Nhưng vì sự niệm đanh-hiệu của Phật vẫn là dë, mà 
lòng tin của ta cho quyết định thật là khó, nếu tin không 
quyết định, tức là nguyện không quyết định, thì dẫn cho сё 
niệm cüng không ích gì cả. 

Trong kinh Phật nói rằng: «Bon ngươi phải tin ра phải 
pâng lời nói của ta x Phật lại nói nữa rằng: «Vì fất cả trong 
;hế-gtan, nói ra phép khó tin nàu. » Như vậy mới biết là 
Phật Thieh-Ca thật hết lòng thương xót chúng ta,mà khuyên 
bảo phải tin và phải vâng lời nói của ngài như vậy Nếu 
chúng ta đều một lòng tin thấu, không chút da nghỉ ngò.thì 
phần thiện-căn, phúc-đức, nhân-duyên, của chúng ta không 
thê nói được. 

Vậy nên ai là người có đủ lòng tin nguyện, thì mỗi 
buôi sáng dậy sớm, làm phép «Thập-niệm», rồi lại trì thêm 
danh hiệu Phật, hoặc ngàn tiếng, hoặc van tiếng, niệm 
nhiều chừng nào thì lợi ích chừng nấy, hay là hàng ngày 
trong hai рибі, tụag thê:n kinh Di-Đà ba biến, chú väng- 
sinh bầy biến, rồi lần chuỗi mà niệm Phật, hoặc niệm nhiều 


«еу sản 
Y 


УВ 
hay là ít, tùy theo зс khỏe của mình, kbi niệm xong, thì 
đối trước tượng Phật, mà đọc bài зат thập-phương và bài 
nguyện nhứt-tâm:, mà bầy tó tấm lòng của mình quyết định 
sinh về cõi Phật, rồi ngày nào ngày nấy,cho đến män tháng 
cùng năm. cũng phải giữ cho tính tiến luôn luôn, không 
nên gián-đoan, 


4 -- Phép niệm phải lấy ký sð. 


Trong pháp-môn niệm Phật, nguyên không сб cải gì là 
cao kỳ đặc biệt, chỉ quý người tin cho thấu, giữ cho được, 
rồi сїт viêe niệm thẳng, hoặc trong một ngày đêm niệm 
năm vạn biến, hay là ba van biến, cứ lấy đó mà làm chừng, 


đừng đề cho thiếu, thề nguyện một lòng, trọn đời không 


bỏ, chẳng dám đồi dời Nếu như уду ша không được vãng- 
sinh, thì chẳng là Chư-Phật nói dối hav sao ? 

Nên phải biết rằng nếu có niệm Phậtthì ai ai cũng 
được vãng-sinh, hê được vãng-sinh; thì đời đời cũng không 
thoái-chuyỀn, mà đã không thoái-chuyền thì tất cả trăm 
ngàn pháp-mồn bao nhiều công đức, đều thành-tựu trong 
một hồi Яу cả. 

Nhưng chỉ sợ người tin không tới, giữ không bền, ngày 
nay eó,ngày mai không. dời đôi không thường, hë gặp người 
các tồn-giáo, thì nghĩ qua sự câu này bài по, lòng những 
muốn 40! thay.Đỏ là niệm-Lâm chưa đỉnh. tùy cảnh chuyền 
đời, cho dẫu biết niệm bốn chữ « A-Di-Đà Phật »cho thuần 
thục rôi, thì tất са kinh-luật-luận, ba tạng và một ngàn bầy 
{тат cái công-án,cho đến ba ngàn оаі-поћі, tám van tế-hanh, 
không có môt cái xì mà lọt ra ngoài phảp-môu niệm Phật ấy 
được. k 
Hơn nữa, nếu ta châu thåt niệm Phật mà buông cà 
«ТНАМ-ТАМ THỂ-GIỚI » không có chút gì tư-tưởng theo 
bề vật chất рія 401, tức là hanh bố-thi. 


PEN O 


Nếu ta niệm Phật, mà không chút gì khởi lòng tham 
lam, hờn, giận và si-mê, tức là hạnh trì-giời. 

Nếu ta niệm Phật, mà không chút рї kề tính những 
sự người với ta, phải với trái tức là hạnh nhẫn- 
nhục. 

Nếu ta niệm Phật, mà không chút gì lười-biếng, trë-nài 
tức là hanh tinhi-tiến. 

Nếu ta niệm Phật, mà không в gì khởi ra vọng tưởng 
tức là hạnh thiều-dinh. Я 

Nếu ta niệm Phật, mà không khi nào тё hoặc theo lời 
tà-sư ngoại-đạo, túc là hanh tri-tuệ. 


Vậy thì một lòng chằn-niệm, sáu độ thành-công, nếu . 


suy rộng ra, thì phép gì cũng thấu та hạnh nào cũng nhập 
được cả. 

('ông-phu niệm Phật của ta mà muốn cho tới cái cảnh 
giới « КНАТ-ТАМ BÁT-LOAN » thì cũng không eó phương 
pháp gì khác, chỉ ban sơ phải dụng niệm-châu (tràng hat) 
dë ghi số niệm Phật cho phân minh, và giữ buôồi tu-trì cho 
nhứt định, ngày như tháng, tháng như năm, đừng cho một 
giây phút nào khiếm khuyết, hay là chậm trễ thì lâu lân 
thuần-thụe, tự nhiên trong tâm thanh sàng, ngoài cảnh vàng 
lặng, chẳng niệm mà niệm, không dụng công phu, ёс lúc 
ấy, dẫu có ký số, hay là không ký số, cũng chẳng can gi. 

Hằng như vọng tâm chưa định,niệm lúc chưa thuần, 
mà xhông lấy công phu thời khắc làm cơ quan, lại muốn 
nói cao Ку, muốn không trước tưởng, cho kỷ số làm đa sự 
và cho định khóa làm chấp mê, những hạng ngưởi ấy đều 
là tin không sâu, làm kháng tới, thì ади cho thông suốt 
mười hai bộ kinh. giải được một ngàn bầy trăm cải công- 
án đi nữa, сбое thuộc vë sự ở bên bờ sinh-tử, chớ chẳng 
được gì, đến lúc mệnh chung, quyết không lấy chi mà ў lại 
được cả. : 


3 
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5.-- Niệm Phật cần phải у theo nguyên-lwc 


Trong рһар- заба Tịnh-độ, chỉ lấy nguyện-lựe làm cốt 
yếu hơn hết, là vì nhờ có nguyện-lực тот dëu được viên 
mãn cái lín-lâm và công-hanh của mình, 

Trong truyện Thần-tăng nói : « Có môt nhà sır đú°ng 
Irước ông Phát аа nói giửn mà phát nguyên : Như đời 
пау tôi không dứt được sự sinfi tử thi nguuên đời sau làm 
ông qnan oai quyên cho nhóớn > Nhà sw ấy nói vậy, mà 
sau quá nhiên chết rồi lại đầu thai lèn làm quan đai Twóng- 
quân. Đó là lời phát-nguyện chơi mà còn được như уду, 
huống chỉ là lời nguyện chí-thành, mà làm sao không viên 
mãn được. 

Truyện ấy lại nói : Có một thầy tu thông hiểu kinh luận 
thật rộng.mà tới dàu không gặp người nào đề khai-hóa cả. 
-- Vừa may có một nhà sư ở gần đỏ dạy làm: phép cảt-duyên, 
thầy tu nghe nói у lời bèa bán са у và đơn, lẫy tiền mua 
các thứ đồ ап đem vào trong một йй rừng vàng уе, sắp đồ 
ăn xuống (аі một khoảng đất sạch, гоі nguyện ràng:‹ Hë di 
ăn đồ ăn của ta, thì phải làm bạn phép bởi ta» 

Chú nguyện xong rồi, bèn đem tất cá đồ ăn mà thícho 
các loài chim, trùng, quả nhiền hai mươi năm sau, thầy tu 
ñv khai pháp thì những người thiếu niên thụ giáo rất 
đóng. Chirag dó mới biết rằng những loài chim, trùng đã 
thụ thực của thầy từ прау trước, được nhờ sức cnù nguyện 
mà thoả hóa làm mấy người thiếu-niên ấy. 

Như vậy thì biết rằng nguyện-lựe rất nhiệm-mầu kỉ ông 
thể bàn, không thể nghĩ. tức nhw pgười nguyện cho loài 
vật, mà loài vật còn thoảt-hóa, huống chỉ mình nguyện cho 
tình, må không độ dược mình hay sao 2 

Xưa đức Phật Di-Đà lấy bốn mươi tám lời pguyện mà 
thành được Phật. thì cái nguyện «cầu sinh» của ta ngày 
nay đây, chính là họp với cái nguyện « nhiếp-sinh » của 
Phật. 
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Клас ta phảt-nguyện tức là lúc Phật < nhiếp-thọ > cho 
ta, mà lúc Phật « nhiếp-thọ > cho ta, tức là lúc chinh-niệm, 
cho nên nguyện-Ìlực của ta toàn là nương theo nguyện lực 
của Phật, mà làm cái chửng-cứ về sự vãng-sinh rất là зас 
dang. 

Vậy thì trong lúc cóng-phu sớm, tối, chúng ta khónz nên 
thiếu cái nguyện ấy, sau khi niệm Phật, phải nhớ đứng 
trước bàn Phật mà xướng danh hiệu đức Di-Đà và danh 
hiệu Ngài Quán-âm, Ngài Thế-Chí cùng các vị Thượng - 
thiên hội Елёп-ігі mà lậy mỗi hiệu ba lậy ; rồi quỳ xuống chắp 
tay, hết lòng thành khần, mà phát nguyên eầu-sinh về Tinh- 
độ. 

Nếu chúng ta biết уёп. mến, nhớ, nghĩ, cải nguyện ấy 
luõn luôn, mà trong lúc bằng ngây lê niệm,nguyệp nguyện 
phân minh, thì đến bui lâm chung cái nguyện đó tự nhiên 
hiện ra đem đường chỉ ngõ mà hộ ta *ầng-sinh. 

6 -- Chuyên tu c5 phần lợi ích 

Và chăng thấy đạo rồi sau mới tu, và tu rồi sau mới 
chứng Заа, đó là một lời nói rất chính đảng, từ xưa đếa 
nay không thê đôi dời được. 

Nhưng mà sự thấy đạo phải là dë đâu ; nếu у theo Giáo- 
thừa, *thì phải спо sự lý dung-thông, rộng lòng viên-giới. 
Còn у theo Tôn-môn, thì phải dứt đường tư-ughị, thấu cửa 
huyền-quan ; đến địa vị đó rồi mới được đàm luận về sự 
tu. 

bàng không được như уйу,та vội nói đạo thì thằnh ra 
dui tu. mù luyện, kbông thấy ngõ, đường. dẫu khỏi !ẽ cham 
vách, va tường, sa Бат, rơi hố thật là nguy biểm thay ! 

Còn nhu pháp-nôn « Tinh-dó >, thì khác hẳn với Giáo 
thừa và Tôn-môn đã nói trên đó, mà lại dë tu dë đươc hơn 
nữa, là vì theo từ cõi Ta-hà пах thẳng 167 phương Tây di 
qua mười vạn ức cõi Phật có một thế-giới kêu là 
G2ực-lac. 


Trong cõi ấy có đức Phật hiệu là < A-DI-BA », nay hiện 
đương thuyết pháp tại đó ; nếu người tin được mà phát 
nguyện niệm danh hiệu Ngài, tức là được vãng-sinh về nước 
Ngài, nếu đã vãng-sinh về nước Ngài, thì tự nhiên pghe phép 
tò lòng, chứng quả thành Phật. 

Cho nên chúng ta cứ y theo đó mà tu-trì, tức là lấy chã 
biết thấy của Phật mà làm chỗ biết của mình, không cần 
phải nhọc sức đi tìm pháp môn liễu ngộ nào khác nữa 

Bởi vi môn < Tỉnh-đó » khác hơn các môn tu kia có 
ba cách như dưới đây : 

MỘT là nói phép tu của các môn, thì phải ngộ đao 
rồi thì mới у pháp mà tu tập, ban đầu nhiếp < ропд-/йт » lại 
thành «dinh» rồi < định > mới phát «іё» rồi do« tưệ > mới 
đoạt trừ&«hoặc: nghiệp» cứ tùy theo cái tuệ-phát-mjinh có hơn 
thua, cái hoặc đoan-trừ сб зап cạn mà до nghĩa thoái cùng 
chủng thoái. 

Còn như môn tu « Tỉnh-độ > thì chỉ lấy lòng tín nguyện 
của mình, mà chuyên trì danh hiệu của Phật cứ trì luôn 
cho đến lúc nhứt tâm bất loạn, tức là thành đượa tinh- 
nghiệp, mà thân sau quyết được уйпр-ѕіпһ. Hë được vàng 
sinh rồi thì kiếp kiếp, đời đời, không hề thoái chuyên. 

HAI là nói phép tu của сле môn, thì trước phải hết lòng 
phát lộ mà sám tội hiệa-nghiệp cho thanh-tĩnh rồi mới tv 
được ; nếu không sam thì сап bièn nghiệp Ấy làm cho che 
khuất đạo mầu mà không đường tu tiến. Còn nhu môn tu 
« Tinh-dó » thì không cần phải зат Lội hiện-ghiệp là vì 
có hai lẽ : 

1: - Chỉ tâm niệm Phà! một tiếng, thì diệt được sinh- 
tử trọng-tội trang tám mươi ức kiếp nếu niệm nhiều tiếng 
nhiều lần, nhiều nám phiêu tháng. thì tiêu diệt tội nghiệp 
biết là bao nhiều ; vì уду nën không cần phải зам. 

2: -- Những người: niệm Рій! dầu tội nghiệp chưa sach, 
thì lúc lâm chưng cũng nhờ Phật lực tiếp dẫn mà đôi 
nghiệp vàup sinh. 


„улы ¬- 

BA là phép ta của các môn, thì phải đoạn trừ « Kiën-lu 
phiền-não » (1) các nghiệp chướng cho hết, rồi mới khỏi 
« phẩn-đoạqn sinh: tử > nếu các nghiệp chướng ấy còn, thì 
tất phải luân-hồi như сӣ. | 

Мт môn < Tịnh độ »,thì không cần phải đoan-trừ phiền 
não mà га khỏi Tam-giới, bởi vì ở phía bền này сб! đồng- 
cư (2) là Ta-bà, mà sinh về shia bên kia cõi đồng-cư là Tinh- 
độ, cứ do bề ngang mà ra Tam-giới, cho nên dë và mau. 
Соп các môn kia, do bề đứng mà ra Tam-giới, cho nên khá 
và lâu ; thí dụ như con kiến đục mắt tre bề ngang mà ra 
thì được liền, còn đục theo bề đứng thì hết mắt này lại tới 
mắt khác, mà đục cho ra được thật khó và lâu. 

Và lai đã được sinh về < Tịnh-độ, rồi thì dứt hết sôi dë 
sinh-tử, không còn dó lại luân-hồi, mà được thường thường 
thấy Phật nghe pháp, một lòng thanh tinh, chứng bực Viên- 
thừa, không nhọc sức tu hành mà được bồ Phật vị. 

Vậy thì môn tu «Tinh-độ», ban sơ không cầu ngộ đạo 
mà cũng ngộ cốt sau không cầu phát tuệ та tuệ cũng phát. 
cho đến không зат hối tội-nghiệp, шша tội-nghiệu cũng tiêu, 
không đứt phiền não mà phiền não cüug hết - Thật là một 
pháp môn rất dễ dàng, rất уйп tắt mà đến khi chứng nhập 
thì lai rốt rộng lớn, rất nhiệm mầu, không thể nói 
được, 


1 Kiến-hoặc, ghĩa là mê-muội trong đạo lý cbân đế mà khởi lòng 
phân biệt nhữug thường kiến ngä kiến các Sự tà Ltướag. Tư hoặc 
nghĩa là mê theo tự vật trong thế-gian như sắc đẹp tiếng hay v.v mà 
khởi lòng tham muốn hờn, giận, sân, sỉ, mê, các sU vọng tinh- Ма 
nguyên lai kiến hoặc và tu-hoàG cũng trong một Đốc với phiền-não 
nên 201 là kiến-ttr phiền-não. 

2 Đöng-cư, nghia là Шаов phàm cùng ở chuag một cõi пёр goi là 
Đồng-cư Mà сді ấy ớ vẻ phía đông thi cõi Bồng-cư uë độ tire là thể 


giới Ta bà, сда ở về phía tây tni cõi Đồng cư Tinh dó lức là thể 
8101 Cực Lạc, | 
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Сһо nên chúng ta phải đề lòng xuy xét mà chọn lựa 
cho rành, chớ đừng học thói cống-cao trong một thời. mà 
bỏ mất cái lợi ích to tát của ngàn kiếp muôn đời thì ибир 
lắm. 


7° -- Lòng tín-nguyện phải kiên сб 


Những người tu < Tịnh-đô > mà lòng tín-nguyện được 
kiên-eố, thì lúc lâm-chung mười niệm hay là một niệm 
cùng сһас được văng-sinh. Nếu knông có tín nguyện, dâu 
đem danh-hiệu Ngài mà Iri-niém thời đến nói như phên 
đồng, vách sắt, mưa chan không thấm, gió thôi không vào 
thì cũng chẳng có thế dì mà vãng-sinh được са. 

Vày nên chúng ta là người tu tịnh-nghiệp, thì « tin » 
phải cho sâu, < nguyện > phải cho thiết. hē «tin» được 
sâu, «nguyên » được thiết, thì bao nhiêu tà thuyết hết ngõ 
phỉah phờ, tất cả cảnh duyên không giảt diu, mà cái công 
phu thập-niệm của ta mới có thể viền mãn được. 

Trong lúc ta đương tu tịnh-nghiệp. mà đầu có Ngài 
Đat-Ma tô-sư hiện ra trước mặt bảo ta đừng niệm Phật, đề 
Мод! Iruyền cái phép < tháng chỉ tâm người thấy tính thành 
Phật » cho ta thì ta cũng 14у Ngai mà bạch rằng: < Tôi đã 
vâng theo phép < niệm Phật »епа đức Thích-ca truyền lai mà 
phảt nguyện thụ trì, thë trọn đời không Чат di dịch ; dẫu 
Tồ-sư có phép thiền. thâm diệu đi nữa, thì tôi cùng không 
Чат trái lời thề của tôi, mà lại thụ phép của Neài >. 

Còn giả như có đức Phật Thíeh-Ca hiệa ra trước mặt 
chúng ta mà nói гаас : « Hồi trước ta nói pháp-môn < niệm 
Phật»ra là vì phương-Liện trong một thời chó nay (а có 
pháp-môn siêu-việt hơa nữa, vày ngươi đừng niệm Phật, 
đề {а nói pháp ấy cho mà nghe. thi chúng ta cũng đính lã 
Ngài mà bạch rằng : < Thưa đức Thế-tôn. chúng !ôi đã 
bm-thụ vái pháp-môn < Tịnh-độ » của Ngài rồi thề nguyên 
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một lòng quyết không dời đôi, Ngài dẫu cỏ phép mầu hơn 
nữa, thì chúng tôi cũng chẳng đám trải lời thề mà lại 
nghe pháp ấy. » 

Xem trên dó thì biết rằng, dẫu Phật Tô hiện thân trước 
mặt, mà còn không di dịch lòng tin, huống chỉ là Ma- 
vương ngoai-dao, đem những lời tà, già dối, không lý thú, 
không ý nghĩa, thì làm sao mê-hoặc được ta. -- Nếu tin 
được như vậy, mó; gọi là < tỉn-sâu >. 


NGUYỆN-THIẾT. — Trong lúc ta tu < Tịnh-nchiệp > mà 
dẫu có gặp cái cảnh rất đau đớn, như là vành sắt nướng 
đỏ nén lèn trên đầu, thì ta cüng không quân bách theo cảnh 
khô ấy, mà bỏ cái nguyện vãng-sinh của ta. 

Còn như gặp cải cảnh rất kboáj-lac, nhw là thú vui ngū 
dục спа dục Luân-vương,trăm thức phong luru, hiên ra trước 
mặt, thì ta cũng không say đảm theo cảnh vui ấy, mà bổ 
cái nguyện vãng-sinh của ta. 

Nghĩ như cảnh khô và cảnh vui đến bwc ấy, mà còn 
không 401 được cái nguyện của ta ; huống chỉ là cài hoàn 
cảnh thuận, nghịch, nhỏ nhen trong thế-gian thì làm sao 
chuyển nồi. 

Nếu nguyện được như vậy mới gọi là « nguyện - 
thiết. 

8. Niệm Phật cần phải dứt sự ái-tinh . 

Chúng ta phải nghĩ rằng : cũng bởi muốn cho rồi rảnh 
cái khô sinh-tử, nên ngày nay mới phát tảm niệm Phật mà 
cầu sinh về Tinh-đô. Nhưng cử nói niệm Phật, thì sẽ rảnh 
Sự sinh-tử, mà khồng biết rõ được cái côi rễ sinh-tử, thì làm 
sao mà niệm, nếu tâm niệm Phật của ta dứt không đứt 
ái côi гё ấy, thì làm thế nào cho rồi rảnh viện siuh-tử 
được. 

Sao gọi là ебі rễ sinh-tử ? Tiên đức có nói rằng: 
« NgLiệp chẳng nặng thì chẳng sinh vê cõi Fa-bà,ai không dứt 
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thì không sinh về cõi Fịnh-độ. > 

Vậy phải biết rằng ải-tình tức là côi rê sinh-tlử, mà 
nguyên cái càn-bán của ái-tình không phải mới có từ đời 
ta đây, cũng không phải mới có từ một đời, hai đời. ba đời 
đổ lại đây, thật là từ hồi vô-thủy đến nay, bỏ thân này, chịu 
thân khác, nhiều hơn só cát sóng Hẳằng,mà có khi nào trong 
một niệm tạm rời cải ái-tình ấy ra được đâu. 

Như vậy thì hột giống ái-tình kia rễ đã sâu, gốc đã lớn 
lưỡi đao Thiên-tri chặt đứt không rồi, cái lực Tín-tà bưng, 
đào, khó nỗi ; nën vì nó mà gây га cái nơi khô luân -hồi, 
làm cho chết đi, sinh lại đổi xác, thay bình. sa gót ba 
đường, chui đầu sáu nẻo. Thật tháảm-trang biết là bao 
nhiêu ? | 

Thế mà ngày nay phát tâm niệm Phật е vọng giữa thanh- 
không mà cầu về Tây-phương, còn cái áitình là cội rễ của 
sinh-tử lại không biết tói. 


Nếu đã không biết tới cái 4i-tinh ấy thi có chút gì nghĩ 
tưởng đến sư dứt trừ nó đâu. — Nếu không biết mà dứt 


trừ thì một phần niệm Phảt, mà một nhần cứ để cải сд! 
rễ sinh-lử ấy càng ngày càng lớn hoài, thì sự niệm Phật 
cùng sư sinh-tử, hai bên không quan-thiệp gì với nhau, nếu 
đã không quan-thiệp với nhau, thì chắc trong lúc lâm-chung 
tất phải bị cái ái-tình ấy nó lôi kéo đi theo сор đường sinh- 
tử, Phật lwc khó bề cứu được. phải là hối-!âm không kip mà 
nguy-hiềm hay không ? 


Våv chúng (а. а! là người сб lòng niêm Phật trước 
phải lo mà đứt trừ cái eỗi-rễ ấy cha gấp mới được. Nhưng 
phải hiu cách đứt trừ không phải bô nhà, bỏ cửa. từ vợ. 
từ con, vào trong núi thấm, hang sâu, mà gọi là đứt; cũng 
không phải bịt tại, che mắt, không nghe không thấy mà 
gọi là trừ. Chỉ trong lúc nhật dụng biện tiền ở nhà niêm 
Phật, соп та! la trông thầy những vợ, con, tiền, của và rác 
sự gia duyên, không có cái gì là chẳng phải vật yêu mến của 
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ta: mà ta tưởng rằng ta ở trong cuộc yêu mến ấy cüng như 
ở trong một nhà lửa không khác gì. 


Thường thường chúng ta quan sát соі cái ái-tình của. 


ta, thân thiết như vày, bàn bwu như thế, chừng cải sức 
niêm Phật của ta có 166 dứt được cái ái-bnh ấy hay không ? 
— Nếu không rảnh được thì làm sao mà rànb đàng sinh- 
tử. -- Nếu không rảnh được sinh-tử, thì lầm зао mà về được 
Tinh-độ. 

Muốn dứt cái niệm ải-tình, thời chứng ta cần phải 
sinh lòng nhằm chán mà tự nghĩ rằng : Cái thân của ta 
đây còn là một vật giả dối, đi, lai rồi cüng vô-thường, 
huống chỉ ngoài cải thân ra, còn có cái gì là chắc thật дап 
mà ta cần phải quyến luyến. 

Nếu niệm niệm quan sát như vậy, chân thật như vậy 
thì tư nhiên đối với ái-tinh mà ái-tnh không nhiềm. 
chuyên về tịnh-nghiệp thì tính-nghiệp chắc thành. tương lai 


lúc vãng-sinh của ta đẫu muôn trâu cüng không thê nào kéo 
lại được. 


9. Niệm Phật cần phải giữ giới hạnh. 
Nhữag người muốn tu phép «niêm Phát tam-muội (1) 
mà không giữ giới, thì dẫu có tin tâm đi nữa, cũng phải bị 
cái cường quyền của duyên cảnh nó chiếm đoạt, nó nhiễm 
о, nồi gió trằn-lao, nao nguồn thanh-tịnh, tâm theo cảnh 
chuyền, chẳng đặng vãng sinh là sở di sao? 
Вот vì Рад! thì như giăng, tàm người thì như nước; hê пис 


đục thì khóag thấy giãng, tâm nao thì không thấy Phật. 


nên chẳng được vãng-sinh, là nghĩa như vậy. 

Ггі giới phải làm sao? 

Nếu người nào đã ránh mài gia-duvên, nguội lòng thế- 
tục, im thâu nữu-lậu, tìm nẻo vô-sinh thì ở nhà thanb-tinh 
giữ toàn dược năm điều giới đề lam món tư-lương cho phần 
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і Tam muội, nghĩa là thiền định rất chân chính: 


т. эн 
väng-sinh về sau, thì lại càng rạng danh thượng-phầm trên 
hội Liên-trì. sớm lô đạo buyền, mau phần bô xứ. -- Như vậy 
quý ойо biết là dường nào ! 

Còn như người nào gia-quyến chưa rảnh, không giữ 
được toàn, thì cùng phải giữ giới < sát-sinh > và giới < tà dâm» 
lai cũng phải phương-tiện gìn giữ trong thân-tâm, giam bót 
những sự lầm, lỗi mà quan sát eho rõ biết cå thầy các phép 
thế-gian đều là vô- -thường, vui ít khô nhiều. chẳng ích chi 
cả. 

Vậy sbẳng nên quyến luyến theo cải hoàn cảnh già.dó;. 
danh. lợi, nhỏ nhen.tình duyên mồng mảnh, làm cho gương 
giới lờ mờ, nguồa chân nao động, ша phũ phàng cải công 
phu tịnh-nghiệp của ta thì uóng lắm. 

Và lại các sự tài nghệ, kỹ thuật và tắt cả những điều 
phải trải trong thế-gian, thường hay làm cho ta phân-niệm. 
nếu không đứt bô đi, thì làm. sao cho được nhứt (lâm. Nếu 
không nhứt tàm, thì làm sao спа thành tam-muội. Nếu 
không thành tam-muội, thì do đâu mà dàng vấng-sinh. . 

Chúng ta phải biết rằng : < Vô-minh nghiệp-thức » (1) 
của chúng-sinh đầy trong phápgiới, nếu ta khởi га môt 
niệm thế-tình, thì đã bị lũ ma trần-lao kia nó lõi giất đi 
rồi, сйпа ahw con cá tuy bơi lội thung thắng đướt nước, 
mà chỉ có một sợi tơ buộc được. Đó là tâm niệm mà còn 
ра! đến thế ấy, huống chỉ thân hành: thì hại biết là dường 
nào. 


Kinh Pham-võng абі rằng :«(7iớj nhw mình nhật nguyẻt, 
điệc nhu anh lạc chan,pi trần Hồ tái chúng, do thị thònh 
Chánh giác > 

Nghĩa là : «giới sảng như mặt giời, mặt giãng, cũng 
bắn như ngọc châu anh lạc, hàng bô-tát nhiều như vi-trần,do 

| Vò mình nghiệp thức là nói tử hồi vô thủy chúng sinh bị mê 
cái thề nhứt chân pháp сібі mà khổi ra vô minh, rồi vô mioh thành 
га nghiệp-thức 
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đó mà thành bực Chánh-piác. — Yậy nên chủng ta тиб 
niệm Phật cho mau thành tam-muội, thì trong lúc hiện-sinh 
тау không thế nào bỏ giới được. 


— 


10: -- Niệm Phật cần phải eát-thất. 


Trong kinh nói rằng; < Giả như áe-nghiệp của chúng- 
sinh tr bồi vô-thủy đến bây giờ, nếu thật có hình tưởng, 
thì đầy cả hư-không thế-giới, chẳng có chỗ nào mà dung 
chứa cho hết. Vậy mà không nhờ stre niệm Phật то! tiếng 
diệt được tám-mươi ức kiếp sinh-tử trọng-tội thì làm thế 
nào cho những tội ấy tiêu mòn đi được. Huống chi niệm 
Phật mà niệm cho đến cải cảnh giới nhất-tâm bất-loạn, thì 
chẳng những hết tội, dù nhà của tam giới dẫu to tát thế nào. 
сбор không cầm nhốt lại được, ví như một người võ-düng 
đã xông pha trùng-vây mà ra rồi, thì chẳng những khỏi 
hại dù trong tam quân có oai lực thế nào cing không áp 
chế được nữa Như vậy,phép niệm Phật có phải là một phép 
га! diệu hay không? 


Nhưng niên Phật mà muốn cho được nhứt-tâm bất- 
loan, thì cần phai làm phép cát-thất, 

Cát-thất nghĩa là Чоп một cái nhà cho sạch sẽ, thiết- 
bàn hương án quav mặt qua hướng Đông. trước bầy bữa phải 
trì chú làm: phép kết-giới (1) rồi trai thành mà quản tưởng 


(1\ КА! giới : Ngh†a là chla сіті hạn thiên, ác, mê, ngô, КАЕ gifi có 
nhiều phép, những theo phép kết-giới trong Chuân-đề thi giàn tiện 
hơn. Lấy môt cái chén тїтє rửa cho sạch, đựng nước hứnz giữa 
чібі hay là nước mưa giữa lòng giếng, hái các thử bóng thơm bỏ 
vào, để chén nướe ау tại trước mặt chỗ ta ngồi. rồi ta kët-già lại, hai 
tay kêtần Chušn-4é để ngang ngực, chuyên chú một lòng ngỏ chén 
ày mà niềm chú Chuäa-để¿ 21 bièn, rồi đem chén nước rẫy {а п» 
phương trên dưới tại chỗ tà tri niềm. Vậy thì dàn chìng mới được 
thanh tinh. 
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Phật Di-Đà cũng như một vị chân Phật. Cứ tưởng như 
vậy cho thuần-thuụe, rồi đến ngày cát-thất trước một bữa, 
phải hết lòng cầu khấn, dùng lễ hương, hoa mà thỉnh Ngài 
giáng chứng đạo-tràng. 

Khi thỉnh rồi thì làm Jë Ngài một trắm lậy Бау là 
năm chục lậy rồi quỳ xuống trước án mà phát nguyện 
xin đem cả thân lâm tính mệnh của ta mà bỏ hết vào 
trong biên đại thệ của Ngài thề trong Бап bày ngày 
quyết không dám khởi một niệm gì tư tưởng về sự thế- 


ап 
Р Khi phát nguyện rồi, thì xin cầu Ngài thươn ø xót đến 
ta, trong bầy ngày phóng bào quang nhiếp thọ Cử nhớ 
Phật như vậy mà an trụ, bỏ cả các duyên, đến ngày bắt đầu 
vào lễ không cần phải phát nguyện nữa chỉ niệm kinh Di- 
Đà, chú vãng sinh và bài kệ tán Phật mà thôi. 

Bước qua ngày thứ hai cho tới ngày thứ bày, cứ một 
lòng chuyên chủ niệm Phật, mà tiếng niệm ấy không được 
khoan, không được mau, tàm niệm ấy không được mê, điều 
định một cách thë nào cho Phật hiểu trong tâm niệm ta 
đặng rõ ràng minh bạch; dầu cho lúc ăn cơm, mặc ао 
hay là lúc di, đứng, пат, ngồi thì bốn chữ < A-Di-Đaà-Phật» 
thường thường không khi nào rời trong tâm niệm, cũng uhu 
bơi thở của ta, không thể giây phút nào/mà ngừng nin 
được. 

Chúng ta muðn nhửt-lâm bãt-loan, có phải như sự 
niệm Phật thường mà so sảnh đặng đàn. 

Nhưng trong bầy bữa ấy, bar dëm từ 11 giờ cũng phải 
tạm nghỉ ước làn một nén hương cho tỉnh-dưởug thân mình 


Theo cach ngồi kêt-giá thi shân trái za lên vế chàn mặt, го! Тау 
chân mặt bỏ lên về châu trái ; gọi là lkết-gia ! 

Theo cách kèt-àn chuån-dë, thì lầy tám ngón tay số trỏo vào trong 
lòng bàn tay, rồi ваш lại, dựng hai ngón tay giữa lên giáp với 
nhau, đem hai đầu ngón tay (то dựa vào hai ning tay ngói giữa, vu 


đem hai Час ngón tay cái ша рат vào đốt giữa спа ngón tay trỏ. Vậy 


thì thànli аа chuan-dé. 
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rồi đây mà niệm Phật nữa, chớ không được thức luôn, mà 
cũng không được ham ngủ. 

Кё giúp đỡ, độ chừng một hai người phái сої sóc giùm 
về việc hương, trè, đèn, nước cho ta không được khởi niệm 
mà nghĩ tới sự gì cả. 

Khi mãn bầy ngày ấy rồi, thì qui niệm: < A-Di-Đa- 
Phật, Quan-Âm, Thế-Chi và Chư-Thượng-Thiện môi hiệu 
mười lần,rồi đọc bài nguyện « nhãt-tâm » một biến lễ Phật 
mười bai lây, còn các Ngài Bồ-tát thì lễ môi Ngài ba lậy, rồi 
niệm ba lần bài < tam-quy-y > mỗi lần lễ một lậy. 

Nếu biết nhàm chán cõi Ta-bà mà hâm mộ về cảnh Cuc- 
lạc như vây, lòng tỉn-tha đã chân-thật,sức niệm Phật lại tinh 
cần, thì có gì mà không thành được tam-nunội. 

Chúng ta, nếu có lòng chân-thật niệm Phật muốn khắc 
định thời hạn cho mau thành tum-muói, thì đừng làm nhw 
những người đã nói trên đó, trước hết phải biết chỗ chốn 
lựa pháp-môn < tư-lực » và phàp-món « tha-lwc » cho ranh 
mà đem lòng tín-ngưỡng, quyết định không nghị; chớ đừng 
không chuyên nhất, rồi theo са hai đẳng, mà thanh thử món 
nào cũng không nên được. 

11 '-- Niệm Phật lúe ngủ сап phải nhớ 

Trong lúc chúng ta ngủ hay là lúc đhiêm bao mà rủi 
quên không niệm, thì khi mở соп mắt dậy, liền tới trước 
Phát củi đầu than khóc, dem hêt tâm-niệm của mình mà 
10 dấu ai cầu với Phật, rồi nệm danh-hiệu Ngài mòt ngàn 
lần, hay là một vạn lần, tùy theo lực-lượng mình niềm cho 
hết sức mới thôi ; cử chân thật mà làm được hai ba phen 
như уйу, thì tự nhiên trông lúc ngủ më thế nào cüng không 
quên niệm được. (!) 


(L) Xưa có ông Hải - Châu tới thăm với Ngài Tử - Bá, thi Ngài hỏi 
Ông, уау di tu là cẩn sự дї? — Ông nói: e Bạch Ngài, tôi đi tu vị 
= я = Q $ * 5 М ! И А 
muốn ra khỏi nẻo khó sinh-tir >. — Ngài nói: « Ông tu phép gi mà 
та khói kho-4àngo . 


Ар, 

Chủug ta ai là приб; {а tinh- phiệp, phải biết cải cảnh 
giới trong lúc ngủ là dễ тё dễ quên thì trước khi ta gần 
ngủ nên đẹp bỏ các sự duyên-lự cho hết đặng đề một lòng 
Chuyên chú quán-tưởng tượng Phật, гоі niệm thêm danh- 
hiệu Ngài cho đến khi ngủ hồi nao mà ta không hay, thì 
mới được. (2) 


Ông đáp : < Bạch Ngài, tôi vốn tư-ehât ngu-độn, chî biết phép niệm 
Phật mà thôi ». — Ngài nói : с Ông niệm Phật mà еб khi nào gián 
đoạn hay không ? » — Ông đáp : « Bạch Ngài khi nhắm mắt ngủ thì 
quên ». — Ngài nat to một Напо rồi nói гапо: < Niệm Phật mà khi 
ngủ lại quên như vậy, thi đẫu niêm đền muôn năm cũng không 
đặng gì, Ngươi từ rầy về sau, trong lúc ngủ hay là lúc chiêm-bao, 
cũng phải giữ niệm Phật спо thường, thì mới có phán ra khỏi khô 
ОЕ а ta nên lấy đó mà làm стоп. 

(2) Có người hỏi rằng : < Trước nói tn Тіпћ- 00 nhờ еб Phật-lựe 
hô niệm cũng nhir соп nit nhờ mẹ mà lớn, thì thật là dë, mà sao đây 
Ngài Tử-Bá nói với ông Hải-Châu, nếu piệm Phật khi ngủ mà quên 
41, thì không thoát khối vòng sinh-tử. 

Vậy thì ta niệm Phật trọn đời, mà trong giầe ngủ lỡ mê rồi quên 
đền lúc lâm-chung không được väng-sinh, chẳng là Phật-lực cüng 
không giúp đỡ gi cho ta được sao? > 


Xin thưa rằng: «Biên từ-thệ của Phật Di-Đà ты rộng, rât lớn, 
tưởng không có tâm-nguyện của chúng-sinh nào mà lọt та ngoà; 
được са. 

Vậy nên trong ao thất-bão, chia làm chin phầm hoa sen, mà trong 
mỗi phẩm lại còn phân ra nhiều đền vô-lượng phẩm nửa. Đó là tùy 
theo trình-độ niệm Phật спа chúng-sinh, tới bực nào thi đều được 
sinh về bực ấy; chớ eó phải màt phản väng-sinh đàn, | 

Còn như lời của Ngài Ти-Ва đối với ông Hải-Châu đã nói trên đó 
[а lời nói tüv со, chớ không phai nhãt-định. Bởi vi ông Hai-Châu 
niềm Phật hàng ngày, hàng năm, không еб lúc nào nghỉ ngơi, chi 
trừ ra khi ngủ, quên niệm ma thỏi thì đủ biët là người thượng-eän, 
thượng-khí; nên Мем Tử-Bí nhân đó mà khuyên gắng ông tăng tiền 
lân, cho dàn sựe-điễm, đáng chiếm cái danh-dự thượng-phẩm trên 
Hội Liền-Iri, mà làm phiêu-bẳng cho những người đồng-tu tịnh. 
nghiệp, chớ сб lễ nào ta niềm Phật trọn đời, chỉ trong eiñe пеп 
quên niệm, mà dàn nói lâm-cehung không dang vãng-sinh như vậy 
Чаи». 


BẠN. үле 
12. -- Phép hồi hu'ớng vãng-sinh 

Trong phép bhồi-hướng vãng-sinh, cần phải lấy sự niệm 
Phật làu chủ, mà công hạnh làm trợ duyên thì mới 
dang. 

Công, banh có hai Фи: 

19) -- Мо! là tụng các kinh Đai-thừa, như là kinh Vô- 
lượng-Thọ, kinh Thập-lục-quán kính Tiên-bản Di Đà, kinh 
Hoa-Nghiêm, kinh Pháp-Hoa, kinh Duy-Ma, phầm Phó Hiền 
Hanh-nguyện và xem những luận RKhởi-tin luận Duy-thức. 
hay là coi сас thứ sách nói về phép Tịnh-độ. đặng nhờ đó 
mà giồng gốc tín-căn cho sâu, mớ nhỡn-tuyến cho rộng 
biết đướng giản trạch, гб lē thâm-huyền, thì mới khỏi bị 
tà-sư đánh đô, hoàn-cảnh buộc rằng, mà lại làm một món 
tư-lương cho сибе văng-sinh về sau nữa, 


2.- Hai là cầu làm sự phương-tiện, như là: 

Hiếu với cha mẹ, trungvới Quân-vương, đắp vë 
tượng Phật, in các kinh sách, trai Tăng lập chùa, 
kính thò sư trưởng, cấm đều të sát, mua vật phóng 
sinh, kẻ đối thì cho cơm, người lạnh thì cho áo, 
đào giếng. bắc cầu, đắp đường, thí nước giúp thuốc 
cho Кё бт đau. cứu độ những người oan uồng, dưỡng 
người già yếu, nuôi kẻ mồ côi, chôn, cất thây người 
câp. cho áo quần vải liệm tha người mắc nợ,nhượng 
sự của tiền. giả vật bỏ quên, cứu điều khó họan, 
khuyên đừng tranh tụng(kiện-cáo) cầu khỏi tai nạn; 
ети toàn tính mệnh. Trong những mấy sự làm phúc 
đó nếu đem mà hồi-hướng về Tịnh. độ thì đều bồ ích 
cho phần Yvãng-sinh của ta được са. 

Còn như phát lòng dai. nguyện, đem những sir 
phúc 16-1 ấy,vì са thầy chúng sinh trng pháp-giới mà 
hồi:hu ớng về cõi Cực lạc thì phúc đức lớn biết là 
bao nhiêu? 


an. —. `”. s ту аам Әбу. 5 


Tag; ..-. ““. 23. ась зь 


-+39 „- 
13--- Sự quan-hệ trong lúc lâm-chung 

Chúng ta là người tu-hành, обо trong khi bình-nhật 
không quan-sát cho kỹ cảng, trì niệm cho chắc chắn, thì 
đến lúc làm-chung, không khỏi bị con ma vọng tưởng khởi 
га mà bầy bảo nhiền điều rối loan. Уау nên chẳng những 
« tín-hanh-nguyện > của ta phải có cải lực lượng cho chân 
thât, mà lai cần phải có ba cái sức kề dưới này đề làm căn 
bản cho phần tinh nghiệp thì mới đặng. 

MỘT là phải có sức Phật, hổi vì bất kỳ hồi nào. chỗ 
nào hay là bệnh gì mệnh chung,đều không phải ta có thề 
liêu mà biết trước đăng : nên nhờ có sức Phảt giá-hộ, thì 
Chỗ cảnh ngô của ta, đều là có ứng hiện của Phật, không 
đến nỗi làm cho ta lạc bước vào trong hang, һб, trần-lao kia 
được. 

HAI là phải có phúc. đức; bởi vì đủ ác đền thiện, mới 
gọi là đuyên-phúc. Vây nền gặp người nào đau, ốm, phải 
hết sức phò trì ; nến người bênh ду kháng Фе lành được 
thì ta phải lấy lòng thành khẩn, niệm Phật mà hộ lõng cho 
ngườ! : đó là môt sự phúc lớn đứng đầu trong các điều 
thiện-hanh. | | 

BA là phải có sức của ban: bởi vì chi-nguyèn hỏi binh- 
nhật спа ta vì sợ hai chữ sinh-tứ mà đi tu. nën gặp có người 
nào chân thật niêm Phật, thi phai kết bạn mà tham học, 
гбі thề nguyên một lòng, trong lúc låm-chung hộ tống nhau 
đặng phòng bị trước cho sẵn sàng, thì ngày sau mới có 
phần trợ lực. 

Và lại chúng ta cần phải hiệu biết mà tránh khối ba 
điều nghỉ và bốn cửa а! kë dưới nảy. thị trong lúc lân.-chung 
mới khỏi bị con ша vọug-tưởng làn: ngắn ugar cho đường 
vãng-sšInh của ta đăng. 

MỘT là nghỉ rằng : ta từ bồi nào đến bày giờ, tôi nghiệp 
thì năng në, tu-hàuh thì kém il, dàu có niệm Đuật cùng е 
không được väug-sinh chăng ? 


+ 


0. 

HAI là nghỉ rằng : ta mắc nợ người chưa giả,và cỏ điều 
tâm-nzuyện chưa rồi: còn những nghiệp tham lam, hờn-giận 
và si-mê của ta chửa hết, dẫu có niệm Phật cüng е không 
dàng vãng-sinh chăng ? 

BA là nghỉ rằng : ta tuy niệm Phát mà lúe lâm chung 
e Phật không tói tiếp dán ta chăng ? (1) 

Bến cửa ải : 

- MỘT là nói : niệm Phật tuy nhiều năm, mà nhân vì hội 

trước cỏ tao nghiệp địa-nguc, пау mav đăng nhờ lre Phật, 
401 nghiệp nặng lại làm nghiệp nhẹ, mới có những sự bệnh 


(1) Điều nghi thứ nhàt và thử nhi nói trên đó nay làm ngăn ngại 
ho những người sơ tâm, những nèu tin thầu đăng biển từ-thệ nôn 
lớn của Phật Di-Đả và có nghe rü đươc lời giải-thuyềt của người 
thiên-hữu, thì hai cái nghỉ ấy eó thể hết được liền. 

Chí nhir điền nghỉ thứ ba thì lại làm trở ngai cho соп đường tin- 
hướng của những người tr-hành càng nhiền hơn nữa; Та vị binh- 
nhật không khám phá cho rõ rằng, đến sau lại sinh га vọnghtưởng 
lây chỗ nghỉ hoặc hẹp hồi của phàm-phu. mà suv lượng саї tir- 
nguyên rộng lớn của một vị Đại~giáe, eó phàila nhám hay không? 

Trong lúc làm-chung, eó người thầy Phật mà được vãng sinh và 
cũng eá người không thầy Phật ma được vãng sinh, là sở di sao? 

Bởi vì thầy Phật mà vãng-sinh, ау là quang minh của Phật giá-bj, 
nên ở nơi thân phân-đoạn này được thầy tướng hào, côn không ау 
Phật mà vãng-sinh, ày là nguyện-lực của Phật giá-bị, nên ly cái thân 
phân-đoạn này ra, гб} clng đặng thầy như vậy. 

Cho nên những người lâm-ehung, nều thầy Hoa-Phật, hay 1а thấy 
Hoa-Đài và nghe những mùi thơm lạ, Чапо nhạc giời v.v... vón là cái 
bằng chứng vãng-sinh ерде chẩn rồi, không nghỉ gì nữa. 

Còn như thật nèu không thầy điềm gi hët, mà một niệm Di-Bà hiện 
ra đó, thì cái tin tre đã thông với Phật rồi, quyềt-định vãng-sinh, 
chó không sự gì nghỉ nữa. 

Vậy thi ba điều nghi đã nói trên đó, thật là cái eơ-quan vếu-khin 
về sự sinh-tử, обо trong khi biuh-phàt ehúng ta eó một mày lông, sợi 
túc gì соп hoài nghỉ, nên рар hỏi những bạn trí-thức, ша оро người 


giai-thuyêt, đáng phá trừ cái nghỉ ау cho hết, thì đền lúc làm-ehung, ⁄ 


mới еб thề nắm chặt cái tín-nguyện œủa ta mà thẳng tới Tây-phương 
Cựưe-lạc. Song ehẳng những một mình ta rõ được rói thôi, lại cũng 
nền vì người mà dứt mối nghí-tình, đoạn dây vọng-tưrởng оба mới 
được. 
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khô như vậy. Nếu người lệnh không biết xét iniph nhân 
dip đau mà tpoái chuyên tấm lòng niệm Phật, thì lúc mênh- 
chung tất phải doa vào địa-nguc. 

Còn nhu người ấy, nếu biết sự bệnh khô của mình 
ngày nay. là do lội nghiệp ngày trước, mà cử nhờ Phàt, niệm 
Phật, rồi chỉ chịu khó dë cho giả hết cải nghiệp-báo rồi, thì 
quyết định vãng-sinh Tịnh-độ, 

HAI là nói : niệm Phật tuy nhiều năm, mà mắc bị xen 
lộn những sự tà-kiến, nên trong lúc đau, thường hay thấy 
ma, quỷ, nếu không biết xét, mà dỡ lại sinh lòng ham sống 
sợ chết, thì chắc bị thứ ma quỷ ấy làm cho mê hoặc tâm 
người mà giảt vào đường ác-đaạo. 

Còn như biết lấy !ín-nguyện của mình mà làm cái căn 
bản và lấy thế-lực của Phật mà làm chỗ ỷ-trọng, thì tất 
là niệm Phật mà được vẩng-sinh. 

_ BA là nói : tuy niệm Phật nhiều năm, mà thường dung 
tủng cải thân làm, cho nën gặp đến lúc bệnh nặng. thì hay 
ham uống thuốc men, và nhân sự cầu cho lành bệnh. bồ 
thân, та ст giết oan những loài sinh-mệnh, làm cho dứt 
mất căn lành. mà lại khó trấn được sự đòi hỏi đối nại ở 
dưới vua Thập-điện nữa, đó eó phải là nguy hay 
không ? | 

Nếu trong lúc Ау biết thân talà сб; khó mà sinh lòng 
nhàm chán. rồi vui miền 1ịnh-độ, nhờ Phật Di-Đà, thì tron, 
giây lát thân-thề tu-nhiền nhẹ nhàng, mà cải tâm niệm Phật 
của ta khỏi bị ác-duyên gì làm cho người ngăn được 
са. 

ВОМ là nói : niêm Phật tuy nhiều nắm, mà bi ràng buộc 
theo mối gia duyên, yêu mến cái tình quyến thuộc cho 
nën trong lúc lâư-chung, nhàn đó mà sai mất chinh- 
niệm. 

Nếu biết sự vô-thường đã đến, thì Айа eho thuong tiếc 
cũng không được gì, mà quyết định bỏ hết các duyên, giữ 
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lỏng chính-niệm, thì chắc là nhờ Phật lực mà väng-sinh 
được liền. (1) 
NHỜI РАМ САМ THIẾT CÁC TÍN BÖ PHÀI МНО’ 


Chúng ta nên buông cả thân. tâm, thanh tịnh niệm 
Phât, nếu gặp khi đau бт, không luận năng hay là nhẹ, 
cũng phải nghĩ đến sư vô-thườns, một lòng doi chết ; mà 


lai phải айп trước những người trong nhà với bà con thắm. 


viếng, có vào chỗ đau thì phải vì mình niệm Phật, chớ 
không được nói sự gì xen lộn, mà cũng không duoc đem 
những sự hơn, thua, trải. phải ở trong nhà và những lời 
an ủi cầu ehú« mà nói với mình. 

САМ-КНОС : Đến khi bệnh ngắt gần chết. thì những 
người thân thuộe, không đươe khỏe lóc và nói tiếng than thể 
mà làm cho пао đông tám lòng chính-nièm спа người ấy Nếu 
có lòng thương xót. thì cứ đồnøg-thanh niệm Phật mà hộ 


бор giùm, chờ cho người thật tắt Бот, hết nóng, rồi mới 


thôi niệm thi tố! hon. 


Chúng іа là người tu tịnh-nghiệp nên phải đem cải thnyčt 
па] mà trayền nói vói nhau khuyên răn nhau đề та gìn 
git cùng nhau thì mới khói phụ cái công phu niêm Phải 


của chúng ta mà chắc. được phần väng-sinh tự tại 


—— =—=— 


(1) Xưa Ngài Thiện-Đạo Hỏa-thượng có nói ràng: «Những kë 
pham phu muôn sinh về «бі Pịnh-độ, thì không được sợ chôt, mà 
thường cứ nghĩ rằng: nếu ta bò cái uë-thàn пау mà được sinh: về 
Tinh-độ, cũng như còi cái áo rách ra mà mặc eái áo tốt; đó là việc 
vừa lông đẹp у сца ta rồi, chớ сор có sự gì nghi ба.» 


ый» 
14: -- Nghi thức niệm Phật hằng ngày 

Bàn thờ Phật quay mặt về hướng đông, còn người 
niệm Phật thì quay mặt về huong tây ; mỗi ngày cứ đúng 
4 giờ sáng thức dày, thay quần áo mới, súc miệng rửa tay 
rửa mặt cho sạch sẽ. 

Khi súc miệng phải niệm chú : 

ТАО KHẨU LIÊN TÂM TINH. 

VẪN THỦY BÁCH НОА HƯƠNG, 

TAM NGHIỆP HẰNG THANH TỊNH. 

ĐỒNG PHẬT VÃNG TÂY PHƯƠNG (đọc 3 lần) 

ÁN NGỌC SỈ HƯƠNG,NGỌC SỈ HƯƠNG THANH 
TỊNH QUANG MINH SA HẠ (dọc 7 lần). 

Khi rửa tav phải niệm chú: 

DĨ THỦY QUÁN TƯỞNG, 

ĐIFƠNG NGUYÊN CHÚNG SINH 

ĐẮC THANH TINH THỦ (đọc đến đây thì rửa tay 

THU TRÌ PHẬT PH ÁP. (đọc 3 lần) 

ÁN CHỦ САГА GIÀ; SA BÀ HA (đọc 7 lần) 

Khi rửa mặt phải niệm chú : 

DĨ THỦY ТАУ DIỆN. 

ĐƯƠNG NGUYÊN CHÚNG SINH 

ĐẮC TỊNH PHÁP MÔN 

VĨNH VÔ САО NHIỆM(dọe 3 lần) 

АМ NAM, АМ NAM, SA НА (đọc 7 lần) 

Lúc vào trước bàn thờ Phật, thì ар ba nén hương, 
hai tay nằn dë lên ngang trán mà niệm bài kệ cúng hương 
như vầy : 

GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG,DỮ-TUỆ-HƯƠNG 
GIẢI-THOÁT, GIẢI THOÁT, TRI-KIẾN HƯƠNG 
QUANG MINH VÂN BÀI BIẾN PHÁP GIỚI; 
CÚNG DÀNG THẬP PHƯƠNG ТАМ-ВАО TIỀN 
(дос 1 lần) 
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Кё niệm : МА-МО NHANG CÚNG DÀNG BỒ-TÁT(1) 
(đọc 3 lần) 
Khi niệm huøơng dưng cúng rôi thì niệm hài nguyện 
chuông như váy : 
NGUYÊN THỨ CHUNG THANH SIÊU PHÁP-GIỚTI: 
THIẾT VI U АМ TẤT GIAO VĂN; 
"VĂN TRÁN THANH TINH CHỨNG VIÊN-THÔNG ; 
NHẤT THÊ CHÚNG SINH THÀNH CHÁNH-GIÁC : 
VĂN CHUNG THANH, 
PHIỀN NÃO KHINH 
TRÍ TUỆ TRƯỞNG 
BỒ-ĐỀ SINH 
LY ĐỊA NGỤC 
XUẤT HỎA KHANH 
NGUYÉN THÀNH PHẬT 
ĐỘ CHÚNG SINH. ` 
Kế niêm tiếp theo bài chủ phá địa ngục : 
ÁN CHỦ GIÀ LA CÁ BË TA BÀ HA. 
Hë niệm bài nguyện và bài chủ ấy một lần, thì đánh một 
yiếng chuông, niêm đủ bầy län và đánh đủ bầy tiếng 
Kế niệm Š lần chủ phô lễ Tam-bảa : 
ÁN PHA NHẬT LA УАТ (lậy 3 14у). | 
Lúc lễ bái xong, liền quỳ trước bàn Phật, nhám hai con 
mắt lại. quán tưởng thân ta ngồi giữa hoa sen mà lễ Phật và 
Phật ở trên tòa sen phóng hào quang soi đến thân ta mà 
nhiếp thu. 
Tưởng nhu vậy rồi thì niệm : 
Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. | 
TU LI, TU И, МА HA TU LI, TU ТО LI, TA BÀ 
HA. (đọc 3 lần) 
(1) Khi niêm hương phải giữ tâm cho thanh tịnh mà tưởng 
năm món cbân -hương của tä pun khắp trong pháp-giới đăng 
cúng dàng Phật Thich-Ca,Phàt Di-Ðà cùng Quán-ñm, Гре chí, 
cả thầy các vị Thánh-chúng trên hôi Liên-trì vë cúng dàng đủ 
Chư-Phật Bồ tắt trong тифі phương. 
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Tĩnh thân nghiệp chân ngôn. 
TU DÁ LI, TU ĐÁ LI, TU МА LI, TA BÀ HA. 
(đọc 3 lần) 
Tĩnh tam nghiệp chân ngôn. 
АМ SA PHA BÀ PHA TRUẬT ĐÀ SA PHẠ ĐẠT 
MA SA PHA, BÀ PHA TRUẬT ĐỘ HÁM.(đọc 3 lần). 
Khi niệm сас chú xong rồi thì niệm : 
NA-MÔ BẰN-SƯ ТНЇСН-СА MẦU-NI PHẬT. 
(đọc 3 lần) 
Kế niệm bài tán Phật Di Đà và các Thánh hiệu như dưới 
nay › 
РЕН PHẬT THÂN КІМ SẮC ; 
TƯỚNG HẢO QUANG MINH VÔ ĐẲNG LUẬN; 
BACH HÀO UYÊN СНОУЁМ NGŨ TU DI; 
HÁM MỤC TRỪNG THANH TỨ ĐẠI HÀI; ; 
QUANG TRUNG HÓA PHẬT VÔ SỐ ÚC; 
HÓA BỒ TÁT CHÚNG DIỆC VÔ BIÊN ; 
TÚ THẬP ВАТ NGUYỆN ĐỘ CHÚNG SINH ; 
СО РНАМ НАМ LINH ĐĂNG Bİ МСАМ. 
(đọc 1lần) 
МА-МО TÂY-PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI, 
TAM THẬP VẠN ỨC. NHẤT THẬP NHẤT VẠN; CỬU 
THIÊN NGŨ BÁCH, ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU A-DI- 
ĐÀ PHẬT. (đọc 10 lần) 
МА MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ; (dọc 10 lần) 
МА-МО QUÁN- THỂ. ÂM BÓ TÁT; (đọc 10 lần) 
МА-МО ĐẠI-THẾ-CHÍ BÖ ТАТ; (dọc 0 lần) 
NA-MÔ NHẤT-THẾ BỒ TÁTTHANH VĂN CHƯ 
THƯỢNG THIỆN NHÂN. (dọc 10 lần) 

Niệm các Thánh hiệu trên đó rồi, hën đứng dây chắp 
tay xướng lại mỗi thánh hiệu, 14у то! lầy, rồi quỷ xuống chí 
\Аш mèm wêtlän bài кё « ГБар-рһиоос > và bài < Nhất 
tầm > như dưởi пау: 

Bài kệ {Вар phu 'ơng : 
THẬP PHƯƠNG ТАМ THỂ PHẬT ; 
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A-DI ĐÀ BÉ NHẤT; 

CỨU PHẨM ĐỘ CHÚNG-SINH ; 
OAI ĐỨC VÔ CÙNG СРС; 

NGÃ KIM РАІ QUY У; 

ЗАМ НО! TAM NGHIỆP TÔI ; 
РНАМ HỮU СНУ PHÚC THIỆN ; 
CHÍ TÂM DỤNG HỒI HƯỚNG ; 
NGUYÊN ĐỒNG NIÊM PHẬT NHÂN; 
САМ СМС TÙY THỜI HIỆN ; 

ГАМ CHUNG TÂY-PHƯƠ`NG CẢNH ; 
PHÂN MINH TẠI MỤC TIỀN ; 

KIẾN VĂN GIAI TINH ТАМ; 
CỘNG SINH CỰC LẠC QUỐC ; 

NHƯ PHẬT ĐỘ NHẤT THỂ; 

Bài nguyện nhất-tâm : 
NHẤT-T ÂM QUI MỆNH CỰC-LẠC 
THÊGIỚI A-DI-ĐÀ PHẬT. 

NGUYÊN DĨ: 
TINH QUANG CHIẾU NGÃ ; 
TỪ THỆ NHIẾP NGÃ ; 
МСА KIM CHÍNH-NIỆM ; 
XƯNG NHƯ LAI DANH ; 
VỊ BỒ-ĐỀ ВАО; 
САЦ SINH TỊNH-BỘ ; 
PHẬT TÍCH BẢN THỆ : 
NHƯỢC HỮU CHÚNG-SINH; 
DỤC-SINH NGÃ-QUỐC ; 
CHÍ-TÂM TÍN NIỆM ; 
NÃI CHÍ THẬP-NIỆM ; 
NHƯỢC BẤT SINH GIÁ : 
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BKT THÚ CHÍNH-GIÁC ; 
DĨ THỨ : 
МЕМ PHẬT NHÂN DUYÊN ; 
ВАС NHẬP NHƯ-LAI ; 
ĐẠI-THỆ, HÃI-TRUNG ; 
THỪA PHẬT TỪ LỰC; 
CHÚNG TÔI TIÉU DIỆT ; 
THIỆN-CĂN TĂNG TRƯỞNG : 
_NHƯỢC: 
LÂM DỤC MỆNH CHUNG ; 
DỰ TRI THỜI CHÍ ; 
THÂN VÔ BỆNH KHỔ: 
ТАМ ВАТ THAM ГОУЁМ; 
У ВАТ ВІЁМ-РАО; 
NHƯ МНАР THIỀN ĐỊNH. 
PHẬT CẬP THÁNH CHÚNG ; 
THỦ CHẤP KIM BÀI ; 
LAI NGHINH TIẾP NGÃ : 
U NHẤT NIÊM KHOẢNH ; 
SINH CỰC LẠC QUỐC ; 
HOA KHAI KIẾN PHẬT; 
TỨC VĂN PHẬT THỪA ; 
DÖN KHAI PHẬT ТОЁ, 
QUẢNG ĐỘ CHÚNG-SINH ; 
MÃN BÖ-BỀ NGUYÊN? 
Khi niệm bai bài nguyện пау roi, kế niệm một lần bài 
nguyện quốc-văn như duó) này 
Nay lôi phát nguyện ; 
| Nguyện mấy lời này 
МОГ là : Nguyện Phật hộ trì, duyều nhiều phúc đủ : 
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hơn tám van ma quân bạt dấu, cả bao nhiêu t(hành-Iri mở >$ 


lòng, hoa bát nhã nở bông,gốc bồ-đề nầy nhánh, sống kbông 
tật bệnh, thác được vinh an, về Tây phương ngôi tọa sen 
vàng, chơi Đảo-địa dựa nơi lầu ngoc, sớm tiêu trần-tục, mău 
chứng chàn thường, hoàn độ mười phương, cũng như Phật 
уау. 

HAI là : Nguyện Phật hộ trì,âm, đương hai cảnh ;ngưởi 
còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sinh, tám phương mở ' сибе 
thái-bình, muôn họ chơi miền cực-lạc, lấp ba đường ác, về 
một nẻo chân, ai nấy đều nương đặng chính-nhân, trước 
sau cũng chứng thành đạo quả. 

ВА là. Nguyện Phật hộ trì, råt người mê mộng, tránh 
đường lợi dụng, rửa bụi còng dan», mộ sự tu-hành, giữ bề 
giới luật, niệm niệm A-Di-Đà Phật, ngày ngày khỏe manh 
tinh thần, không tham, không sân, biết tà, biết chinh.đều 
thoát ngoài vòng mê-tin. thầy vào trong cửa không.môn, 
phúc thừa lưu lại tử tôn, ебі linh về theo Phật t. Na mô a. 
Di-Đà Phật. 

Nguyện rồi, niệm Ба lần chủ a vãng-sinh nhir vầy. 

Bạt nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sinh 
tịnh độ đà la ni. 

NAM MÔ A DI ĐÀ BÀ DA, ĐA THA DÀ ĐÁ DA. ĐA 
DIA DA THA. А DI LI ĐÔ ВА TÌ. А DI LI ĐA. TẤT 
РАМ BÀ TÌ. A DILI ĐA, TÌ CA LANG ĐỂ А DILI 
BA. ТЇ СА LANG DA, DÀ DI NI. DÀ DÀ NA, CHÍ 
DA СА LÊ, ТА ВА HA. 

Niệm chứ vãng-sinh rồi.kế niệm bài nguyện này : 

NGUYỆN-SINH TÂY-PHƯƠNG TỊNH-ĐỘ TRUNG : 

СОО РНАМ LIÊN HOA VI РНЦ МАЙ; 


HOA KHAI KIỂN PHẬT NGỘ VÔ SINH ; 
BẤT THOÁI BỒ-TÁT VI BẠN LỮ: 
NGUYỆN DĨ THỬ CÔNG BỨC; 


| 
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PHÔ САР Ư NHẤT THẾ; 
NGÃ РАМС DỮ CHÚNG SINH ; 
GIAI CỘNG THÀNH PHẬT ВАО. 

Khi nguyện xong rồi, thì đứng dậy chấp tay niệm như 
VẬY : | 
TỰ QUY У PHẬT, ĐƯƠNG NGUYÊN CHÚNG-SINH, 
THË-GIÅI ĐẠI ĐẠO PHÁT VÔ THƯỜNG ТАМ. (Niệm 
môi lần, đánh môt tiếng chuông, rồi lậy một 14у). 

TƯ QUY Y PHÁP, ĐBƯƠNG NGUYÊN CHÚNG SINH, 
THÂM МНАР KINH TANG, TRÍ TUỆ NHƯ HÀI. (Niệm 
một lần đánh тб! tiếng chuông, rồi làv một lây) 

TƯ QUY Y TĂNG, ĐƯƠNG NGUYÊN CHÚNG SINH, 
THỐNG LÝ BAI CHÚNG,NHẤT THIẾT VÔ NGAI. (Niệm . 
một lần, đánh môt tiếng chuông, rồi lậy một lây). 

Кё vướng : 

НОА NAM THÁNH CHÚNG. (Vái ba vái). 

Những nghỉ thức niệm Phật tó trên đây là nói về phép 
niệm thường trong hằng ngày, bằng năm. Nếu người nảo 
có lòng hướng-thượng, thì trừ ra lúc niệm йу rồi, hoặc 
trưa, hoặc tối, muốn tung kinh Di-Đà, kinh Vô-luợng-thọo, 
һау là các kinh đai-thừa đã nói trước đó mà đem công đức 
ấy hồi hưởng về Tinh-độ. thì lại càng lợi ích hơn nữa. 

Bằng như không tụng kinh được thì cứ у theo thời khắc 
và thứ lop niệm, nguyện đã nói đó mà làm, đừng cho gián 
đoạn, dầu có gặp lúc trong nhà Бап việc, hav là (ó duyên 
сб gì đi tới nhà khác, cũng phải tùy cơ phương tiện mà 
miệm,nguyện, chó không nên bỏ. 

Nếu được pbu уау luôn luôn,thì chứa rgày làm tháng, 
chiru tháng làm пам, ста nắm làm đời, thiện cắn càng sấu; 
phúc dirc càng nhớn, chắc là đến lúc lâm-ahunzs : 

Đài vàng Phật nước ta đây, 

Hào quang soi гб mặt mày bản lai. 
Người đời hồ dã mấy ai, 

Vậy nên ta phải айі mài еб công. 


НЕТ 


МА-МО A-DI-ÐÀ PHẬT 

Trộm nghe | a 

Đức Thế-tôn ngài có day rằng:«TA1 GIA THÀNH ĐẠO НОА ч 
TRUNG LIÊN» nghĩa là ге Vẫn ở trong cảnh gia đình mà tu ` 
thành đạo, cũng như trong đám lửa cháy mà lại này bồng 
hoa sen >. Со! đó đủ biết tu tại-gia quý biết chừng nào mà 
lại khó biết chừng nào ? Song le, phàm sự khó đến đàu 
chăng nữa, mà có cái chí quả quyết và biết rõ проп: nguồn . 
thì cũng có thể tới được. Mới rồi ông Nguyễn-hữu-Tuấn và. 
ông Nguyễn-trọng-Thịnh có đưa tôi in quyền «ТО TAL- GIÁ» 
và khuyên tôi viết tựa. Tôi tài hèn đức mọn đâu dám viết, 
chỉ xin đem cải ý hẹp hỏi, sau khi xem hết quyền «ТИ TAL 
GIA », mà ghi lại mấy lời dàng sau sách, gọi là đề thóc 
mách với bà соп biết rằng | саз khó tu tại gia mà bấy nay 
ta vẫn thích, mà không biết lối nào đi, thì nay đã có bai tiên - 
sinh cầm bó đuốc lớn, giong trước соп дубов, йё cho chúng 
ta nhin rõ lối quang mà sang Tịnh-độ.Vậy bà con ta nên chịu 
kho xem cho kỹ, rồi cố sức tu, đề sau khi tr biệt cỗi trần, - 
được đôi ơn ёте Phật Di-Đà và các thánh chúng tiếp dẫn, 
trong ao Thất-bảo, trên đóa Боа sen tw nhiên thác sinh,kiếp ` 
kiếp. 451 đời, không phải ха doa xuống cõi lồng trần cực 
khó này nữa Như thế ngõ hầu mới không phụ tấm lòng mån- 
thể của hai tiền-sinh vậy. | 


РА 
Hậu hoc Thiền-chửu cần bal. 


Sẽ in tiếp 
Kinh Cứu-Khố, 
Kinh Ngĩũ-bách- Đanh. 


